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PHẦN KĨ NĂNG
A. KĨ NĂNG BIỂU ĐỒ
Có nhiều câu hỏi trong đề thi môn Địa lý THPT quốc gia yêu cầu thí sinh chọn biểu đồ thích hợp nhất. Phần này sẽ có mẹo giúp các em dễ dàng chọn được đáp án đúng. Các em có thể tham khảo cách nhận biết dạng biểu đồ dưới đây.
1.  Biểu đồ tròn
Khi đề bài yêu cầu thể hiện cơ cấu, quy mô và cơ cấu của đối tượng 
Mốc thời gian chỉ từ 1-2 năm. 
[image: https://tuyensinhso.vn/images/files/tuyensinhso.com/cach%20nhan%20biet%20cac%20dang%20bieu%20do1.png]
Cơ cấu doanh thu du lịch lữ hành phân theo thành phần kinh tế của nước ta năm 2010 và 2016 (%)
2.  Biểu đồ đường
Khi đề bài yêu cầu thể hiện sự thay đổi, phát triển, tốc độ tăng trưởng, diễn biến của các đối tượng khác nhau về đơn vị qua nhiều năm.
[image: https://tuyensinhso.vn/images/files/tuyensinhso.com/cach%20nhan%20biet%20cac%20dang%20bieu%20do2.png]
GDP của Phi líp pin, Thái Lan và Việt Nam giai đoạn 2010 - 2016
3.  Biểu đồ cột
Khi đề bài yêu cầu thể hiện sự biến động của một đối tượng qua nhiều năm hoặc so sánh các đối tượng khi có cùng đơn vị trong một năm. Ví dụ như biểu đồ so sánh dân số, diện tích ...của 1 số tỉnh, biểu đồ so sánh sản lượng điện của 1 địa phương qua nhiều năm...
[image: https://tuyensinhso.vn/images/files/tuyensinhso.com/cach%20nhan%20biet%20cac%20dang%20bieu%20do3.png]
4.  Biểu đồ miền
Khi đề bài yêu cầu thể hiện rõ nhất sự thay đổi (chuyển dịch) cơ cấu của hai hoặc ba nhóm đối tượng mà có từ 4 năm trở lên. Ví dụ tỷ lệ xuất và nhập, cán cân xuất nhập khẩu...
[image: https://tuyensinhso.vn/images/files/tuyensinhso.com/cach%20nhan%20biet%20cac%20dang%20bieu%20do4.png]
5.  Biểu đồ kết hợp
Biểu đồ kết hợp giữa đường và cột: Khi đề bài yêu cầu thể hiện các đối tượng khác nhau về đơn vị nhưng có mối quan hệ với nhau. Hoặc đề bài có từ ba loại số liệu trở lên mà cần biểu diễn trên cùng một biểu đồ. Ví dụ biểu đồ thể hiện sản lượng khai thác, nuôi trồng và giá trị sản xuất của Việt Nam. 





[image: https://tuyensinhso.vn/images/files/tuyensinhso.com/cach%20nhan%20biet%20cac%20dang%20bieu%20do5.png]

CÁCH XÁC ĐỊNH DẠNG MỘT SỐ LOẠI BIỂU ĐỒ CƠ BẢN
	TT
	Đề bài yêu cầu thể hiện
	Dạng
biểu đồ
	Ghi chú

	1
	Sự gia tăng của 1 đối trượng địa lí qua các năm. Nếu tí thời điểm thì vẽ cột, nếu nhiều thời điểm thì vẽ đường.
	Cột đơn, đường
	 

	2
	Mối quan hệ giữa 2 đối tượng địa lí.
	Cột kết hợp với đường
	 

	3
	Cơ cấu của 1 đối tượng địa lí vào 1, 2, 3 thời điểm
	Tròn, cột chồng theo giá trị tương đối (%)
	Nên vẽ tròn

	4
	Cơ cấu của 1 đối tượng địa lí qua nhiều thời điểm ≥ 4 thời điểm.
	Miền
	3 thời điểm cũng có thể vẽ.

	5
	Tốc độ tăng trưởng của các đối tượng địa lí qua các năm.
 
	Các đường biểu diễn (đổi ra %, lấy giá trị năm đầu ứng với 100%)
	 

	6
	Tỉ suất sinh, tỉ suât tử và tỉ suất gia tăng tự nhiên của dân số.
 
	2 đường biểu diễn và có kí hiệu miền diện tích thể hiện Tg.
	 

	7
	Giá trị tổng cộng của các thành phần qua các năm
	Cột chồng, miền theo giá trị tuyệt đối.
	 








MỘT SỐ CÔNG THỨC THƯỜNG GẶP 
	 
	 
	Đơn vị
	Công thức

	1
	Mật độ
Dân cư
	Người/ km2
		Mật độ = 
	Số dân

	
	Diện tích




	2
	Sản lượng
	Tấn hoặc nghìn tấn hoặc triệu tấn
	Sản lượng = Năng suất x Diện tích

	3
	Năng suất
	tạ/ ha 
		Năng suất =
	Sản lượng 

	
	Diện tích




	4
	Bình quân đất 
trên người
	m2/ người
		Bình quân đất   =
	Diện tích đất

	
	Số người




	
	Bình quân 
thu nhập
	USD/ người
		BQ thu nhập =
	Tổng thu nhập

	
	Số người




	
	Bình quân 
sản lượng LT
	Kg/ người
		BQ sản lượng  =  
	Sản lượng LT   

	
	Số người 




	5
	Từ % tính giá trị 
tuyệt đối
	Theo số liệu gốc
	Lấy tổng thể x số %

	6
	Tính tỉ trọng(cơ cấu) %
	%
		Lấy từng phần 
	x 100

	Tổng thể  
	




	7
	Cán cân xuất nhập khẩu
	Tỉ USD hoặc triệu USD
	Giá trị XK – Giá trị NK

	8
	Lấy năm gốc 100% tính các năm kế tiếp
	%
	Số thực của năm sau x 100 rồi chia số thực của năm gốc
(Năm gốc là năm đầu trong bảng thống kê)

	
	Lưu ý:           1 tấn = 10 tạ = 1.000 kg
                      1 ha = 10.000 m2 

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	



B. KĨ NĂNG ATLAT
Atlat là một trong những vật dụng được phép mang vào phòng thi môn Địa lý trong kỳ thi  THPTQG sắp tới. Đây cũng là trợ thủ đắc lực giúp các em làm các câu hỏi liên quan một cách dễ dàng, nhanh chóng. Dưới đây là kỹ năng khai thác Atlat một cách hiệu quả nhất để các em tham khảo.  
Các bước đọc Atlat Địa lí Việt Nam 
- Bước 1: Tìm hiểu rõ cấu trúc Atlat Địa lí Việt Nam: trình bày từ phần chung đến phần riêng, từ khái quát đến cụ thể, từ tự nhiên đến dân cư, kinh tế; từ cả nước đến các vùng.
- Bước 2: Tìm hiểu rõ các ký hiệu trong Ký hiệu chung của Atlat Địa lí Việt Nam; biết đọc các bảng chú giải của Atlat, vận dụng phù hợp trong từng câu hỏi. 
- Bước 3: Nhận biết, chỉ và đọc được tên các đối tượng Địa lý trên Bản đồ. 
- Bước 4: Đọc kĩ câu hỏi và nội dung bài học để tìm đúng trang Atlat chứa nội dung thông tin cần trả lời và bài học.
- Bước 5: Đọc, hiểu và khai thác tốt các loại biểu đồ, bảng số liệu, tranh ảnh trong Atlat để bổ sung kiến thức về địa lý cho bài học.
- Bước 6: Tìm ra mối quan hệ giữa các đối tượng Địa lý qua các trang của Atlat để khai thác có hiệu quả nhất.
1. Nắm vững cấu trúc Atlat
Trước tiên, bạn phải hiểu rõ cấu trúc Atlat Địa lý như Atlat cung cấp thông tin gì, giúp làm những dạng bài tập gì... Khi nắm rõ cấu trúc Atlat, các bạn sẽ tìm kiếm thông tin nhanh hơn, chính xác hơn, tiết kiệm được thời gian để làm các câu hóc búa hơn. 
Theo đó, Atlat Địa lý gồm các nội dung như sau: 
+ Trang 3: Hệ thống lại các kí hiệu bản đồ dùng trong Atlat
+ Trang 4, 5: Thể hiện phạm vi lãnh thổ, các đơn vị hành chính, dân số, diện tích, các thành phố trực thuộc trung ương.
+ Trang 6 – 14: Là những kiến thức thuộc phần Địa lý tự nhiên
+ Trang 15 – 16: Kiến thức thuộc chương Địa lý dân cư
+ Trang 17 – 25: Tóm tắt kiến thức về các ngành kinh tế. Cụ thể: Kinh tế chung ở trang 17; kinh tế nông nghiệp trang 18, 19, 20; kinh tế công nghiệp trang 21, 22; các ngành dịch vụ trang 23, 24, 25
+ Trang 26-30: Địa lý các vùng kinh tế
Ví dụ: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 4 - 5, cho biết tỉnh nào sau đây giáp biển?
A. Cà Mau.
B. Điện Biên.
C. Hà Giang.
D. Gia Lai
=> Căn cứ vào Atlat, thí sinh có thể dễ dàng thấy được đáp án đúng là A. Cà Mau
2. Hiểu rõ các kí hiệu
Trong Atlat, ký hiệu được sử dụng rất nhiều vì thế thí sinh cần nắm chắc các ký hiệu như tự nhiên, nông nghiệp, công nghiệp, lâm ngư nghiệp, ký hiệu khoáng sản, địa hình... để vận dụng tốt, tránh nhầm lẫn. 
Xem trang 1 Atlat
3. Khái thác biểu đồ có trong Atlat
Thường mỗi bản đồ về dân cư, ngành kinh tế sẽ có từ 1 đến 2 biểu đồ (cột, đường, tròn, miền) thể hiện sự tăng, giảm về giá trị tổng sản lượng, về diện tích (đối với các ngành nông-lâm nghiệp…), về cơ cấu, về xu hướng chuyển dịch cơ cấu của các ngành kinh tế... Thí sinh cần biết cách khai thác biểu đồ để trả lời câu hỏi cũng như giảm tải nội dung lý thuyết cần ghi nhớ. 
Ví dụ: Căn cứ vào Atlat địa lý trang 30, biểu đồ GDP của các vùng kinh tế trọng điểm so với cả nước năm 2005-2007. Hãy cho biết nhận xét nào sau đây không đúng?
A. Tỷ trọng GDP vùng kinh tế trọng điểm miền Trung giảm
B. Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung có tỷ trọng GDP thấp nhất
C. Tỷ trọng GDP vùng kinh tế trọng điểm phía Nam tăng
D. Vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc có tỷ trọng lớn nhất
=> Với cách khai thác Atlat bạn có thể dễ dàng nhận thấy đáp án là B.
4. Những câu hỏi có thể dùng Atlat:
Ngoài các câu hỏi nêu trực tiếp dùng Atlat để trả lời, các câu hỏi yêu cầu trình bày về phân bố sản xuất, hoặc có yêu cầu nói rõ ngành đó ở đâu, vì sao ở đó? Trình bày về các trung tâm kinh tế,... đều có thể dùng bản đồ của Atlat để trả lời.
Các câu hỏi có yêu cầu trình bày tình hình phát triển sản xuất, hoặc quá trình phát triển của ngành này hay ngành khác, đều có thể tìm thấy các số liệu ở các biểu đồ của Atlat, thay cho việc phải nhớ các số liệu trong sách giáo khoa.
5. Những câu hỏi yêu cầu dùng nhiều bản đồ trong Atlat
Những câu hỏi chỉ đích danh việc dùng Atlat trang nào thì thí sinh có thể chỉ cần dùng 1 bản đồ ở trang đó. Nhưng cũng có những câu hỏi khó hơn cần dùng nhiều trang bản đồ để trả lời. 
Ví dụ: Khi đánh giá tiềm năng của ngành công nghiệp năng lượng, bạn không những chỉ sử dụng bản đồ khoáng sản để thấy khả năng phát triển các ngành công nghiệp này mà còn sử dụng bản đồ công nghiệp để thấy vai trò của ngành này với các ngành công nghiệp khác, sử dụng bản đồ sông ngòi để thấy tiềm năng phát triển thủy điện...
Lưu ý chung:
- Trắc nghiệm môn Địa lý chắc chắn sẽ có phần sử dụng Atlat, thí sinh cần nắm rõ phần này để không mất thời gian làm bài vì thời gian hạn hẹp
- Có thể làm các câu Atlat sau cùng để không phải đóng mở Atlat nhiều lần, mất thời gian
- Trang mục lục ở cuối quyển Atlat cho ta biết trang bản đồ cần tìm. Thay vì mở từng trang xem ở đâu, thí sinh có thể mở mục lục tìm cho nhanh
- Đọc kỹ ghi chú trong Atlat
- Lưu ý đến các biểu đồ, lát cắt kèm theo bản đồ cùng trang để nắm số liệu dễ dàng hơn. Ví dụ: Căn cứ Atlat trang 13, cho biết đỉnh Phu Luông cao bao nhiêu? Nếu quan sát lát cắt bên dưới phía trái bản đồ sẽ thấy núi Phu Luông cao 2.985m (trong khi đó nếu tìm trên bản đồ sẽ mất thời gian và cũng khó để nhìn số chi tiết độ cao). 
























PHẦN CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP
I.  NHẬN DẠNG BIỂU ĐỒ:
Câu 1 : (THPT QG 2019 – Đề chính thức – MĐ 301). Cho bảng số liệu:
[image: Trắc nghiệm Bảng, biểu đồ, bảng số liệu: Chọn dạng biểu đồ]
Theo bảng số liệu, để thể hiện tốc độ tăng trưởng diện tích và sản lượng chè của nước ta giai đoạn 2010 - 2017, dạng biểu đồ nào sau đây là thích hợp nhất?
A. Tròn.                         B. Kết hợp.                           C. Đường.                           D. Miền.
câu 2 : (THPT QG 2019 – Đề chính thức – MĐ 302). Cho bảng số liệu:
[image: Trắc nghiệm Bảng, biểu đồ, bảng số liệu: Chọn dạng biểu đồ]
Theo bảng số liệu, để thể hiện tốc độ tăng trưởng diện tích và sản lượng hồ tiêu của nước ta giai đoạn 2010 – 2017, dạng biểu đồ nào sau đây là thích hợp nhất?
A. Miền.                         B. Đường.                            C. Tròn.                                 D. Kết hợp.
Câu 3 : (THPT QG 2019 – Đề chính thức – MĐ 303). Cho bảng số liệu:
[image: Trắc nghiệm Bảng, biểu đồ, bảng số liệu: Chọn dạng biểu đồ]
Theo bảng số liệu để thể hiện tốc độ tăng trưởng diện tích và sản lượng cà phê của nước ta giai đoạn 2010 – 2017, dạng biểu đồ nào sau đây thích hợp nhất?
A. Đường.                       B. Miền.                            C. Kết hợp.                              D. Tròn.
Câu 4 : (THPT QG 2019 – Đề chính thức – MĐ 301). Để thể hiện cơ cấu doanh thu du lịch lữ hành phân theo thành phần kinh tế của nước ta, năm 2010 và 2014 theo bảng số liệu, biểu đồ nào sau đây là thích hợp nhất?
[image: Trắc nghiệm Bảng, biểu đồ, bảng số liệu: Chọn dạng biểu đồ]
A. Cột.                      B. Miền.                             C. Tròn.                            D. Đường.
Câu 5 : (THPT QG 2018 – Đề chính thức – MĐ 301). Cho bảng số liệu:
[image: Trắc nghiệm Bảng, biểu đồ, bảng số liệu: Chọn dạng biểu đồ]
Để thể hiện tốc độ tăng trưởng giá trị xuất, nhập khẩu của nước ta, giai đoạn 2005 - 2016, dạng biểu đồ nào sau đây là thích hợp nhất?
A. Kết hợp.                      B. Đường.                        C. Miền.                                 D. Cột.
Câu 6 : (THPT QG 2018 – Đề chính thức – MĐ 302). Theo bảng số liệu:
[image: Trắc nghiệm Bảng, biểu đồ, bảng số liệu: Chọn dạng biểu đồ]
Để thể hiện tốc độ tăng trưởng một số mặt hàng xuất khẩu của nước ta, giai đoạn 2010 - 2016, dạng biểu đồ nào sau đây là thích hợp nhất?
A. Kết hợp.                              B. Cột.                                C. Miền.                           D. Đường.
Câu 7 : (THPT QG 2018 – Đề chính thức – MĐ 303). Theo bảng số liệu, để thể hiện quy mô sản lượng lúa và cơ cấu của nó phân theo mùa vụ năm 2005 và năm 2016, dạng biểu đồ nào sau đây là thích hợp nhất?
[image: Trắc nghiệm Bảng, biểu đồ, bảng số liệu: Chọn dạng biểu đồ]
A. Miền.                     B. Tròn.                       C. Kết hợp.                     D. Cột.
Câu 8 : (THPT QG 2018 – Đề chính thức – MĐ 304). Theo bảng số liệu, để thể hiện quy mô diện tích lúa và cơ cấu của nó phân theo mùa vụ năm 2005, dạng biểu đồ nào sau đây là thích hợp nhất?
[image: Trắc nghiệm Bảng, biểu đồ, bảng số liệu: Chọn dạng biểu đồ]
A. Tròn.                      B. Cột.                           C. Đường.                             D. Miền.
Câu 9 : (THPT QG 2017 – Đề chính thức – MĐ 302). Để thể hiện cơ cấu diện tích lúa theo mùa vụ của nước ta, năm 2010 và 2014 theo bảng số liệu dưới đây, biều đồ nào là thích hợp nhất?
[image: Trắc nghiệm Bảng, biểu đồ, bảng số liệu: Chọn dạng biểu đồ]
A. Cột.                         B. Đường.                         C. Tròn.                       D. Miền.
Câu 10 : (THPT QG 2017 – Đề chính thức – MĐ 303). Để thể hiện sự chuyển dịch cơ cấu giá trị xuất khẩu hàng hóa theo khu vực kinh tế nước ta, giai đoạn 2010-2014 theo bảng số liệu dưới đây, biểu đồ nào là thích hợp nhất?
[image: Trắc nghiệm Bảng, biểu đồ, bảng số liệu: Chọn dạng biểu đồ]
A. Tròn.                B. Đường.                      C. Miền.                                       D. Cột.
Câu 11 : (THPT QG 2017 – Đề chính thức – MĐ 304). Để thể hiện số lượng bò và sản lượng thịt bò nước ta, giai đoạn 2010-2014 theo bảng số liệu, biểu đồ nào sau đây là thích hợpp nhất?
[image: Trắc nghiệm Bảng, biểu đồ, bảng số liệu: Chọn dạng biểu đồ]
A. Kết hợp            B. Miền.                     C. Đường.                     D. Tròn.
Câu 12 : (THPT Liễn Sơn – 2018 L1 – MĐ 209). Cho bảng số liệu :
[image: Trắc nghiệm Bảng, biểu đồ, bảng số liệu: Chọn dạng biểu đồ]
Biểu đồ thích hợp thể hiện cơ cấu dân số thế giới phân theo châu lục năm 1985 và 2005 là:
A. biểu đồ đường.                 B. biểu đồ cột.                  C. biểu đồ miền.                  D. biểu đồ tròn.
Câu 13 : (THPT Liễn Sơn – 2018 L1 – MĐ 209). Cho bảng số liệu
[image: Trắc nghiệm Bảng, biểu đồ, bảng số liệu: Chọn dạng biểu đồ]
Để thể hiện cơ cấu xuất, nhập khẩu của Trung Quốc giai đoạn 1985 - 2004, biểu đồ nào sau đây thích hợp nhất?
A. Biểu đồ tròn.                  B. Biểu đồ cột.              C. Biểu đồ miền.                 D. Biểu đồ đường.
Câu 14 : (THPT Lý Thái Tổ - Bắc Ninh 2017 – MĐ 253). Cho bảng số liệu:
[image: Trắc nghiệm Bảng, biểu đồ, bảng số liệu: Chọn dạng biểu đồ]
Vẽ biểu đồ thể hiện số dân thành thị và tỉ lệ dân thành thị ta chọn biểu đồ nào là thích hợp?
A. Biểu đồ miền        B. Biểu đồ tròn            C. Biểu đồ kết hợp cột và đường        D. Biểu đồ cột
Câu 15 : (THPT Lý Thái Tổ - Bắc Ninh 2017 – MĐ 253). Cho bảng số liệu:
[image: Trắc nghiệm Bảng, biểu đồ, bảng số liệu: Chọn dạng biểu đồ]
Để thể hiện cơ cấu lao động đang làm việc phân theo ngành kinh tế của nước ta năm 2000 và năm 2013, biểu đồ nào sau đây là thích hợp nhất?
A. Biểu đồ tròn        B. Biểu đồ đường                  C. Biểu đồ miền        D. Biểu đồ cột
Câu 16 : (THPT Hoàng Mai 2 – Nghệ An 2017 – MĐ 132). Cho bảng số liệu:
[image: Trắc nghiệm Bảng, biểu đồ, bảng số liệu: Chọn dạng biểu đồ]
Để thể hiện sự thay đổi cơ cấu dân số thành thị và nông thôn của nước ta qua bảng số liệu trên, biểu đồ nào sau đây thích hợp nhất?
A. Biểu đồ tròn.        B. Biểu đồ miền.            C. Biểu đồ đường.        D. Biểu đồ kết hợp cột, đường.
Câu 17 : (THPT Nguyễn Văn Trỗi – Tây Ninh 2017). Cho bảng số liệu
[image: Trắc nghiệm Bảng, biểu đồ, bảng số liệu: Chọn dạng biểu đồ]
Để biểu thị sự chuyển dịch cơ cấu của từng ngành trong cơ cấu giá trị sản xuất nông - lâm - thủy sản theo bảng số liệu trên, biểu đồ thích hợp là:
A. Cột                          C. Đường biểu diễn                            B. Miền                          D. Hình tròn
Câu 18 : (THPT Nguyễn Trãi – 2018 MĐ 003). Cho bảng số liệu:
[image: Trắc nghiệm Bảng, biểu đồ, bảng số liệu: Chọn dạng biểu đồ]
Biểu đồ thích hợp nhất thể hiện sự thay đổi cơ cấu tổng sản phẩm trong nước (GDP) phân theo khu vực kinh tế của nước ta thời kì 1990 – 2009, sau khi xử lí ra đơn vị % là:
A. miền.                  B. tròn                      C. đường.                        D. cột chồng.
Câu 19 : (THPT Chuyên Nguyễn Quang Diêu – Đồng Tháp 2018 L4 – MĐ 132). Cho bảng số liệu sau:
[image: Trắc nghiệm Bảng, biểu đồ, bảng số liệu: Chọn dạng biểu đồ]
Biểu đồ thích hợp nhất thể hiện tốc độ tăng trưởng sản lượng than, dầu thô, điện của nước ta thời kỳ 1995-2010 là:
A. biểu đồ cột.             B. biểu đồ kết hợp.                 C. biểu đồ miền.             D. biểu đồ đường.
Câu 20 : (THPT Nguyễn Cảnh Chân – Nghệ An 2018 L2). Cho bảng số liệu:
[image: Trắc nghiệm Bảng, biểu đồ, bảng số liệu: Chọn dạng biểu đồ]
Để thể hiện diện tích cây công nghiệp của nước của nước ta, giai đoạn 2005 - 2015 theo bảng số liệu, biểu đồ nào sau đây là thích hợp nhất?
A. Cột chồng.                         B. Miền.                          C. Kết hợp.                           D. Đường.
Câu 21 : (THPT Đô Lương 2 – Nghệ An 2018 L2 – MĐ 101). Cho bảng số liệu:
[image: Trắc nghiệm Bảng, biểu đồ, bảng số liệu: Chọn dạng biểu đồ]
Để thể hiện số dân thành thị và tỉ lệ dân thành thị ở nước ta giai đoạn 1995 - 2014, biểu đồ nào sau đây thích hợp nhất?
A. Miền.                    B. Đường.                          C. Kết hợp.                           D. Cột ghép.
Câu 22 : (THPT Lương Văn Chánh – Phú Yên 2017 L1 – MĐ 137). Cho bảng số liệu:
[image: Trắc nghiệm Bảng, biểu đồ, bảng số liệu: Chọn dạng biểu đồ]
Để thể hiện sự chuyển dịch cơ cấu lao động có việc làm phân theo khu vực kinh tế của nước ta, trong giai đoạn 2000 - 2014, biểu đồ nào sau đây là thích hợp nhất?
A. Biểu đồ tròn.               B. Biểu đồ đường.                    C. Biểu đồ miền.                 D. Biểu đồ cột.
Câu 23 : (THPT Hà Trung – Thanh Hóa 2018 L1). Cho bảng số liệu:
[image: Trắc nghiệm Bảng, biểu đồ, bảng số liệu: Chọn dạng biểu đồ]
Loại biểu đồ nào sau đây thích hợp nhất để thể hiện tốc độ tăng trưởng giá trị xuất - nhập khẩu hàng hóa của nước ta trong giai đoạn 2000 - 2014?
A. Biểu đồ kết hợp.               B. Biểu đồ đường.               C. Biểu đồ tròn.         D. Biểu đồ cột chồng.
Câu 24 : (THPT Phan Đình Phùng – Hà Tĩnh 2018 L1 – MĐ 101). Cho bảng số liệu:
[image: Trắc nghiệm Bảng, biểu đồ, bảng số liệu: Chọn dạng biểu đồ]
Để thể hiện tổng số dân, số dân thành thị và tốc độ gia tăng dân số tự nhiên của nước ta giai đoạn 2000 – 2015 theo bảng số liệu, biểu đồ nào sau đây là thích hợp nhất?
A. Đường.                    B. Cột.                        C. Kết hợp.                          D. Miền.
Câu 25 : (THPT Trần Phú – Vĩnh Phúc 2018 – MĐ 401). Cho bảng số liệu:
[image: Trắc nghiệm Bảng, biểu đồ, bảng số liệu: Chọn dạng biểu đồ]
Hãy cho biết, để thể hiện diện tích gieo trồng cây lương thực phân theo các loại cây trồng nước ta giai đoạn 1990 - 2016 thì biểu đồ nào sau đây thích hợp nhất?
A. Cột ghép.                        B. Tròn.                     C. Cột chồng.                     D. Đường.
Câu 26 : (Sở GD và ĐT Kiên Giang – Kiên Giang 2018 – MĐ 136). Cho bảng số liệu sau:
[image: Trắc nghiệm Bảng, biểu đồ, bảng số liệu: Chọn dạng biểu đồ]
Để thể hiện sự thay đổi cơ cấu lao động phân theo khu vực thành thị và nông thôn của nước ta giai đoạn 2005 - 2014, biểu đồ nào sau đây là thích hợp nhất?
A. Biểu đồ đường.        B. Biểu đồ cột.              C. Biểu đồ miền.        D. Biểu đồ tròn.
II. NHẬN XÉT BẢNG SỐ LIỆU:
Câu 1 : (THPT QG 2019 – Đề chính thức – MĐ 301). Cho bảng số liệu:
[image: Trắc nghiệm Bảng, biểu đồ, bảng số liệu: Nhận xét bảng số liệu]
Theo bảng số liệu, nhận xét nào sau đây đúng khi so sánh mật độ dân số năm 2017 của một số quốc gia?
A. Cam-pu-chia cao hơn Ma-lai-xi-a.                      B. Phi-lip-pin cao hơn Cam-pu-chia
C. In-đô-nê-xi-a cao hơn Phi-lip-pin                       D. Ma-lai-xi-a cao hơn In-đô-nê-xi-a
Câu 2 : (THPT QG 2019 – Đề chính thức – MĐ 301).
[image: Trắc nghiệm Bảng, biểu đồ, bảng số liệu: Nhận xét bảng số liệu]
Căn cứ vào bảng số liệu, cho biết nhận xét nào sau đây đúng về diện tích lúa theo mùa vụ ở nước ta qua các năm:
A. Lúa đông xuân giảm, lúa hè thu tăng.                B. Lúa đông xuân tăng chậm hơn lúa mùa.
C. Lúa đông xuân tăng, lúa mùa giảm.                  D. Lúa đông xuân tăng nhiều hơn lúa hè thu.
Câu 3 : (THPT QG 2018 – Đề chính thức – MĐ 301). Cho bảng số liệu, nhận xét nào sau đây đúng về cán cân xuất, nhập khẩu hàng hóa và dịch vụ của Xin-ga-po, giai đoạn 2010 - 2015?
[image: Trắc nghiệm Bảng, biểu đồ, bảng số liệu: Nhận xét bảng số liệu]
A. Giá trị xuất siêu năm 2012 lớn hơn năm 2015.    B. Từ năm 2010 đến năm 2015 đều xuất siêu.
C. Từ năm 2010 đến năm 2015 đều nhập siêu.         D. Giá trị xuất siêu năm 2014 nhỏ hơn năm 2010.
Câu 4 : (THPT QG 2018 – Đề chính thức – MĐ 302). Cho bảng số liệu:
[image: Trắc nghiệm Bảng, biểu đồ, bảng số liệu: Nhận xét bảng số liệu]
Nhận xét nào sau đây đúng về cán cân xuất, nhập khẩu hàng hóa và dịch vụ của Phi-lip-pin, giai đoạn 2010 - 2015?
A. Từ năm 2010 đến năm 2015 đều xuất siêu.      B. Giá trị nhập siêu năm 2015 nhỏ hơn năm 2014.
C. Từ năm 2010 đến năm 2015 đều nhập siêu.     D. Giá trị nhập siêu năm 2010 lớn hơn năm 2012.
Câu 5 : (THPT QG 2018 – Đề chính thức – MĐ 303). Theo bảng số liệu, nhận xét nào sau đây đúng về cán cân xuất, nhập khẩu hàng hóa và dịch vụ của Ma-lai-xi-a, giai đoạn 2010 - 2015?
[image: Trắc nghiệm Bảng, biểu đồ, bảng số liệu: Nhận xét bảng số liệu]
A. Từ năm 2010 đến năm 2015 đều xuất siêu.        B. Giá trị xuất siêu năm 2014 lớn hơn năm 2010.
C. Từ năm 2010 đến năm 2015 đều nhập siêu.       D. Giá trị xuất siêu năm 2012 nhỏ hơn năm 2015.
Câu 6 : (THPT QG 2018 – Đề chính thức – MĐ 304). Theo bảng số liệu, nhận xét nào sau đây đúng về cán cân xuất, nhập khẩu hàng hóa và dịch vụ của In-đô-nê-xi-a, giai đoạn 2010 - 2015?
[image: Trắc nghiệm Bảng, biểu đồ, bảng số liệu: Nhận xét bảng số liệu]
A. Giá trị nhập siêu năm 2012 lớn hơn năm 2014.   B. Giá trị xuất siêu năm 2010 lớn hơn năm 2015.
C. Từ năm 2010 đến năm 2015 đều nhập siêu.         D. Từ năm 2010 đến năm 2015 đều xuất siêu.
Câu 7 : (THPT QG 2017 – Đề chính thức – MĐ 303). Căn cứ vào bảng số liệu, cho biết nhận xét nào sau đây không đúng về chế độ mưa của Huế và TP. Hồ Chí Minh?
[image: Trắc nghiệm Bảng, biểu đồ, bảng số liệu: Nhận xét bảng số liệu]
A. Tháng có mưa lớn nhất ở Huế là tháng X, ở TP. Hồ Chí Minh tháng IX.
B. Tháng có mưa nhỏ nhất ở Huế là tháng III, ở TP. Hồ Chí Minh tháng II.
C. Lượng mưa của tháng mưa lớn nhất ở Huế gấp hai lần TP. Hồ Chí Minh.
D. Mùa mưa ở Huế từ tháng VIII - I, ở TP. Hồ Chí Minh từ tháng V - XI.
Câu 8 : (THPT QG 2017 – Đề chính thức – MĐ 303). Căn cứ vào bảng số liệu, cho biết nhận xét nào sau đây đúng về sản lượng của các sản phẩm công nghiệp nước ta, giai đoạn 2010-2014?
[image: Trắc nghiệm Bảng, biểu đồ, bảng số liệu: Nhận xét bảng số liệu]
A. Dầu thô giảm, than sạch tăng.
B. Điện tăng nhanh hơn dầu thô.
C. Dầu thô tăng, điện giảm.
D. Than sạch, đầu thô và điện đều tăng.
Câu 9 : (THPT QG 2017 – Đề chính thức – MĐ 304). Căn cứ vào bảng số liệu, cho biết nhận xét nào sau đây đúng về tồng sản phẩm trong nước phân theo thành phần kinh tế của nước ta, giai đoạn 2010-2014?
[image: Trắc nghiệm Bảng, biểu đồ, bảng số liệu: Nhận xét bảng số liệu]
A. Kinh tế Nhà nước nhỏ hơn Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài.
B. Kinh tế Nhà nước tăng nhanh hơn Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài.
C. Kinh tế ngoài Nhà nước tăng chậm hơn Kinh tế Nhà nước.
D. Tổng sản phẩm trong nước giữa các thành phần kinh tế tăng không đều.
Câu 10 : (THPT Nguyễn Trãi – 2018 MĐ 003). Cho bảng số liệu:
[image: Trắc nghiệm Bảng, biểu đồ, bảng số liệu: Nhận xét bảng số liệu]
Nhận xét nào sau đây là chính xác về GDP của LB Nga?
A. tăng liên tục.        B. giảm liên tục.
C. tăng không đều.        D. giảm đến năm 2000 sau đó tăng liên tục.
Câu 11 : (THPT Nguyễn Trãi – 2018 MĐ 003). Cho bảng số liệu:
[image: Trắc nghiệm Bảng, biểu đồ, bảng số liệu: Nhận xét bảng số liệu]
Căn cứ bảng số liệu, cho biết nhận xét nào sau đây đúng về hoạt động du lịch ở Đông Nam Á so với Đông Á và Tây Nam Á?
A. Bình quân chi tiêu mỗi lượt khách ở Tây Nam Á cao nhất.
B. Số lượt khách du lịch ở khu vực Đông Nam Á nhiều hơn khu vực Đông Á và Tây Nam Á.
C. Tổng chi tiêu của khách du lịch khu vực Đông Á lớn hơn khu vực Đông Nam Á.
D. Hoạt động du lịch ở Đông Nam Á năm 2003 phát triển mạnh nhất so với Đông Á và Tây Nam Á.
Câu 12 : (THPT Đô Lương 2 – Nghệ An 2018 L2 – MĐ 101). Cho bảng số liệu:
[image: Trắc nghiệm Bảng, biểu đồ, bảng số liệu: Nhận xét bảng số liệu]
Nhận xét nào sau đây không đúng về sự thay đổi diện tích cao su của các nước Đông Nam Á và thế giới giai đoạn 1985- 2013?
A. Diện tích cao su Đông Nam Á tăng liên tục.
B. Diện tích cao su của Đông Nam Á tăng nhanh hơn diện tích cao su của thế giới.
C. Tốc độ tăng diện tích cao su của Đông Nam Á chậm hơn của thế giới.
D. Diện tích cao su của thế giới tăng mạnh.
Câu 13 : (THPT Hoàng Mai 2 – Nghệ An 2017 – MĐ 132). Cho bảng số liệu:
[image: Trắc nghiệm Bảng, biểu đồ, bảng số liệu: Nhận xét bảng số liệu]
Nhận xét nào sau đây đúng với bảng số liệu trên?
A. Tăng nhanh nhất là cà phê, sau đó đến chè, cao su tăng chậm nhất.
B. Tăng chậm nhất là cao su, sau đó đến cà phê, chè tăng nhanh nhất.
C. Tăng nhanh nhất là cao su, sau đó đến chè, cà phê tăng chậm nhất.
D. Tăng chậm nhất là chè, sau đó đến cà phê, cao su tăng nhanh nhất.
Câu 14 : (THPT Hoàng Mai 2 – Nghệ An 2017 – MĐ 132). Cho bảng số liệu:
[image: Trắc nghiệm Bảng, biểu đồ, bảng số liệu: Nhận xét bảng số liệu]
Theo bảng số liệu trên, hãy cho biết nhận xét nào sau đây không đúng khi nói về sự thay đổi cơ cấu giá trị sản xuất công nghiệp phân theo thành phần kinh tế của nước ta năm 2005 và 2013?
A. Tăng tỉ trọng khu vực có vốn đầu tư nước ngoài, khu vực ngoài nhà nước.
B. Giảm tỉ trọng khu vực nhà nước.
C. Tăng tỉ trọng khu vực ngoài nhà nước, có vốn đầu tư nước ngoài.
D. Giảm tỉ trọng khu vực có vốn đầu tư nước ngoài và ngoài nhà nước, tăng tỉ trọng khu vực nhà nước.
Câu 15 : (THPT Nguyễn Văn Trỗi – Tây Ninh 2017). Cho bảng số liệu:
[image: Trắc nghiệm Bảng, biểu đồ, bảng số liệu: Nhận xét bảng số liệu]
Nhận xét rút ra từ bảng trên là tốc độ gia tăng dân số ở nước ta:
A. Không lớn.        B. Khá ổn định.
C. Ngày càng giảm.        D. Tăng giảm không đều.
Câu 16 : (THPT Chuyên Nguyễn Quang Diêu – Đồng Tháp 2018 L4 – MĐ 132). Cho bảng số liệu sau:
[image: Trắc nghiệm Bảng, biểu đồ, bảng số liệu: Nhận xét bảng số liệu]
Nhận xét nào sau đây đúng với bảng số liệu trên?
A. Dân thành thị tăng, dân nông thôn tăng nhanh hơn.
B. Số dân thành thị và dân nông thôn đều tăng.
C. Dân số có sự chuyển dịch từ nông thôn sang thành thị.
D. Dân nông thôn chiếm tỉ trọng cao hơn thành thị.
Câu 17 : (THPT Nguyễn Cảnh Chân – Nghệ An 2018 L2). Cho bảng số liệu:
[image: Trắc nghiệm Bảng, biểu đồ, bảng số liệu: Nhận xét bảng số liệu]
Căn cứ vào bảng số liệu, cho biết nhận xét nào sau đây không đúng về diện tích cây công nghiệp của nước ta, giai đoạn 2005 - 2015?
A. Diện tích cây lâu năm tăng 1,8 lần.
B. Diện tích cây hàng năm giảm liên tục.
C. Diện tích cây lâu năm không ổn định.
D. Diện tích cây lâu năm lớn hơn cây hàng năm.
Câu 18 : (THPT Nguyễn Cảnh Chân – Nghệ An 2018 L2). Cho bảng số liệu:
[image: Trắc nghiệm Bảng, biểu đồ, bảng số liệu: Nhận xét bảng số liệu]
Căn cứ vào bảng số liệu, cho biết nhận xét nào sau đây không đúng?
A. Dân số Nhật Bản tăng liên tục qua các năm.
B. Sản lượng lúa bình quân đầu người năm 2010 đạt 66,5 kg/người.
C. Sản lượng lúa liên tục giảm.
D. Dân số tăng chậm.
Câu 19 : (THPT Thị Xã Quảng Trị - Quảng Trị 2018 L1 – MĐ 132). Cho bảng số liệu:
[image: Trắc nghiệm Bảng, biểu đồ, bảng số liệu: Nhận xét bảng số liệu]
Theo bảng trên, nhận xét nào sau đây không đúng về diện tích và sản lượng ngô của Trung du và miền núi Bắc Bộ và Tây Nguyên?
A. Diện tích ngô ở Trung du và miền núi Bắc Bộ có tốc độ tăng nhanh hơn sản lượng.
B. Diện tích, sản lượng ngô ở Trung du và miền núi Bắc Bộ, Tây Nguyên đều tăng.
C. Diện tích ngô ở Trung du và miền núi Bắc Bộ tăng nhanh hơn diện tích ngô Tây Nguyên.
D. Sản lượng ngô ở Tây Nguyên tăng ít hơn sản lượng ngô Trung du và miền núi Bắc Bộ.
Câu 20 : (THPT Đô Lương 2 – Nghệ An 2018 L2 – MĐ 101). Cho bảng số liệu:
[image: Trắc nghiệm Bảng, biểu đồ, bảng số liệu: Nhận xét bảng số liệu]
Căn cứ vào bảng số liệu, cho biết nhận xét nào sau đây đúng về cơ cấu GDP của nhóm nước thu nhập thấp so với các nhóm khác?
A. Tỉ trọng ngành dịch vụ thấp hơn, tỉ trọng ngành công nghiệp cao hơn.
B. Tỉ trọng ngành công nghiệp và dịch vụ thấp hơn, tỉ trọng ngành nông - lâm - ngư nghiệp cao hơn.
C. Tỉ trọng ngành nông - lâm - ngư nghiệp cao hơn, tỉ trọng ngành dịch vụ thấp hơn.
D. Tỉ trọng ngành nông - lâm - ngư nghiệp thấp hơn, tỉ trọng ngành dịch vụ cao hơn.
Câu 21 : (THPT Lương Văn Chánh – Phú Yên 2017 L1 – MĐ 137). Cho bảng số liệu:
[image: Trắc nghiệm Bảng, biểu đồ, bảng số liệu: Nhận xét bảng số liệu]
Căn cứ vào bảng số liệu, cho biết ý nào dưới đây là đúng?
A. Từ năm 1980 đến năm 2014, sản lượng cà phê xuất khẩu tăng lên 500 lần.
B. Từ năm 2005 đến năm 2014, sản lượng cà phê nhân nhiều hơn sản lượng cà phê xuất khẩu.
C. Từ năm 1980 đến năm 2014, sản lượng cà phê nhân tăng lên 167,7 lần.
D. Từ năm 1980 đến năm 2000, sản lượng cà phê nhân ít hơn sản lượng cà phê xuất khẩu.
Câu 22 : (THPT Lương Văn Chánh – Phú Yên 2017 L1 – MĐ 137). Cho bảng số liệu:
[image: Trắc nghiệm Bảng, biểu đồ, bảng số liệu: Nhận xét bảng số liệu]
Căn cứ vào bảng số liệu, cho biết ý nào dưới đây là đúng?
A. Bình quân lương thực theo đầu người tăng 182,9%.
B. Tổng số dân của nước ta tăng 138,9%.
C. Sản lượng lương thực tăng 154,0%.
D. Tốc độ tăng nhanh nhất là bình quân sản lượng lương thực theo đầu người.
Câu 23 : (THPT Khánh Sơn – Khánh Hòa 2017). Cho bảng số liệu:
[image: Trắc nghiệm Bảng, biểu đồ, bảng số liệu: Nhận xét bảng số liệu]
Căn cứ vào bảng trên, hãy cho biết nhận xét nào sau đây không đúng về tỷ trọng sản lượng thủy sản nước ta trong giai đoạn 2005 - 2015?
A. Tỉ trọng sản lượng thủy sản nuôi trồng tăng chậm hơn khai thác.
B. Tỉ trọng sản lượng thủy sản nuôi trồng tăng nhanh hơn khai thác.
C. Sản lượng thủy sản nuôi trồng tăng nhanh hơn khai thác.
D. Sản lượng thủy sản khai thác tăng chậm hơn tổng sản lượng cả nước.
Câu 24 : (THPT Kim Thành – Hải Dương 2017 L1). Cho bảng số liệu:
[image: Trắc nghiệm Bảng, biểu đồ, bảng số liệu: Nhận xét bảng số liệu]
Giải thích nào sau đây đúng nhất về lượng mưa, lượng bốc hơi và cân bằng ẩm qua bảng số liệu trên?
A. Cân bằng ẩm cao nhất ở Huế do lượng bốc hơi thấp nhất.
B. Cân bằng ẩm ở các địa điểm trên cao (dương) do nước ta nước ta nằm trong vùng nhiệt đới.
C. Lượng mưa cao nhất ở Huế do ảnh hưởng mạnh của bão.
D. Lượng bốc hơi cao nhất ở thành phố Hồ Chí Minh do nằm gần xích đạo, nhiệt độ cao.
Câu 25 : (THPT Kim Thành – Hải Dương 2017 L1). Cho bảng số liệu sau:
[image: Trắc nghiệm Bảng, biểu đồ, bảng số liệu: Nhận xét bảng số liệu]
Căn cứ vào biểu đồ, hãy cho biết nhận xét nào sau đây không đúng về tốc độ tăng trưởng GDP của nước ta giai đoạn 2006 – 2010?
A. Tốc độ tăng trưởng GDP nước ta không đều qua các năm.
B. Tốc độ tăng trưởng GDP nước ta cao nhưng không ổn định.
C. Tốc độ tăng trưởng GDP nước ta không cao và có xu hướng giảm.
D. Tốc độ tăng trưởng GDP nước ta cao nhất ở năm 2007, thấp nhất vào năm 2009.
Câu 26 : (THPT Krông Ana – Đắk Lắk 2017). Cho bảng số liệu sau:
[image: Trắc nghiệm Bảng, biểu đồ, bảng số liệu: Nhận xét bảng số liệu]
Bình quân lương thực đầu người của nước ta năm 2008 là:
A. 196,5tạ/người.        B. 196,5kg/người.
C. 508kg/người.        D. 508tạ/người.
Câu 27 : (THPT Nguyễn Huệ - Thừa Thiên Huế 2017 – MĐ 132). Cho bảng số liệu:
[image: Trắc nghiệm Bảng, biểu đồ, bảng số liệu: Nhận xét bảng số liệu]
Nhận xét nào sau đây đúng với bảng số liệu trên?
A. Cây công nghiệp hàng năm và cây công nghiệp lâu năm tăng nhanh.
B. Cây công nghiệp lâu năm tăng chậm hơn cây công nghiệp hàng năm.
C. Cây công nghiệp lâu năm tăng nhanh hơn cây công nghiệp hàng năm.
D. Cây công nghiệp hàng năm chiếm tỷ trọng cao hơn cây công nghiệp lâu năm.
Câu 28 : (THPT Nguyễn Huệ - Thừa Thiên Huế 2017 – MĐ 132). Cho bảng số liệu:
[image: Trắc nghiệm Bảng, biểu đồ, bảng số liệu: Nhận xét bảng số liệu]
So với cả nước tỷ trọng đàn trâu của Trung du miền núi Bắc Bộ chiếm khoảng:
A. 50%.       B. 55%.        C. 57%.        D. 60%.
Câu 29 : (THPT Liễn Sơn – 2018 L1 – MĐ 209). Cho bảng số liệu sau:
[image: Trắc nghiệm Bảng, biểu đồ, bảng số liệu: Nhận xét bảng số liệu]
Nhận xét chưa đúng về tốc độ tăng trưởng GDP của Liên Bang Nga trong giai đoạn 1998 – 2005 là:
A. sau năm 2000, tốc độ tăng trưởng không đều song vẫn giữ ở mức tương đối cao.
B. sau năm 2003, tốc độ tăng trưởng GDP tăng liên tục.
C. năm 2000 Liên Bang Nga có tốc độ tăng trưởng GDP cao nhất.
D. tốc độ tăng trưởng GDP của Nga tăng mạnh từ 1998 – 2005.
Câu 30 : (THPT Trần Quốc Tuấn – Quảng Ngãi 2017). Cho bảng số liệu:
[image: Trắc nghiệm Bảng, biểu đồ, bảng số liệu: Nhận xét bảng số liệu]
Nhận xét nào sau đây không đúng về sản lượng thủy sản nước ta giai đoạn 2005 – 2014?
A. Sản lượng thủy sản tăng liên tục.
B. Cơ cấu sản lượng thủy sản khai thác tăng.
C. Cơ cấu sản lượng thủy sản nuôi trồng tăng.
D. Sản lượng thủy sản nuôi trồng tăng nhanh hơn sản lượng thủy sản khai thác.
Câu 31 : (THPT Trần Quốc Tuấn – Quảng Ngãi 2017). Cho bảng số liệu:
[image: Trắc nghiệm Bảng, biểu đồ, bảng số liệu: Nhận xét bảng số liệu]
Nhận xét nào sau không đúng với bảng số liệu trên?
A. Cơ cấu xuất nhập khẩu đang tiến dần đến sự cân đối.
B. Nước ta luôn ở trong tình trạng nhập siêu.
C. Kim ngạch xuất khẩu và nhập khẩu tăng liên tục.
D. Kim ngạch xuất khẩu tăng nhanh hơn kim ngạch nhập khẩu.
Câu 32 : (Sở GD và ĐT Kiên Giang – Kiên Giang 2018 – MĐ 136). Cho bảng số liệu:
[image: Trắc nghiệm Bảng, biểu đồ, bảng số liệu: Nhận xét bảng số liệu]
Căn cứ vào bảng số liệu, hãy cho biết nhận xét nào sau đây đúng?
A. Tổng dân số tăng, dân thành thị giảm.              B. Tốc độ gia tăng dân số giảm, dân thành thị giảm.
C. Tốc độ gia tăng dân số tăng, tổng số dân giảm. D. Tốc độ gia tăng dân số giảm, tổng số dân tăng.
Câu 33 : (THPT Trung Giã – Hà Nội 2017 L2 – MĐ 051). Cho bảng số liệu:
[image: Trắc nghiệm Bảng, biểu đồ, bảng số liệu: Nhận xét bảng số liệu]
Dựa vào kết quả xử lí số liệu từ bảng trên, trong giai đoạn 2000 – 2014, tỉ trọng GDP của khu vực nông – lâm – thủy sản giảm gần:
A. 3,9%.        B. 4,9%.        C. 5,9%.        D. 2,0%.
Câu 34 : (THPT Trường Chinh – Lâm Đồng 2017). Cho bảng số liệu:
[image: Trắc nghiệm Bảng, biểu đồ, bảng số liệu: Nhận xét bảng số liệu]
Nhận xét nào sau đây không đúng với nội dung thể hiện ở bảng số liệu trên?
A. Tỉ lệ dân thành thị thấp.                                B. Tốc độ tăng tỉ lệ dân thành thị nhanh.
C. Tốc độ tăng tỉ lệ dân thành thị chậm.           D. Tỉ lệ dân thành thị tăng liên tục.
Câu 35 : (THPT Trần Hưng Đạo – TP. Hồ Chí Minh 2017 L1 – MĐ 214). Cho Bảng số liệu:
[image: Trắc nghiệm Bảng, biểu đồ, bảng số liệu: Nhận xét bảng số liệu]
Theo bảng trên, hãy cho biết nhận xét nào sau đây không đúng về sự chuyển dịch cơ cấu GDP phân theo khu vực kinh tế của nước ta giai đoạn 1990 - 2013?
A. Khu vực nông- lâm- ngư nghiệp vẫn chiếm tỉ trọng lớn nhất nhưng đang có xu hướng giảm.
B. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa.
C. Tỉ trọng ngành dịch vụ hiện nay chiếm cao nhất trong cơ cấu GDP của cả nước.
D. Tỉ trọng của công nghiệp và xây dựng tăng nhanh nhất trong cơ cấu GDP.
Câu 36 : (THPT Trần Hưng Đạo – TP. Hồ Chí Minh 2017 L1 – MĐ 214). Cho bảng số liệu:
[image: Trắc nghiệm Bảng, biểu đồ, bảng số liệu: Nhận xét bảng số liệu]
Nhận xét nào sau đây không đúng với bảng số liệu trên?
A. Tỉ lệ nghèo chung giảm chậm hơn tỉ lệ nghèo lương thực.
B. Tỉ lệ nghèo chung và tỉ lệ nghèo lương thực đều giảm.
C. Tỉ lệ nghèo chung cao hơn tỉ lệ nghèo lương thực.
D. Tỉ lệ nghèo chung giảm nhanh hơn hơn tỉ lệ nghèo lương thực.
Câu 37 : (Liên Trường THPT – Nghệ An 2018 L1 – MĐ 301). Cho bảng số liệu:
[image: Trắc nghiệm Bảng, biểu đồ, bảng số liệu: Nhận xét bảng số liệu]
Nhận định nào sau đây chưa chính xác?
A. Càng vào nam nhiệt độ trung bình càng tăng.
B. Vào tháng 1, độ vĩ càng tăng thì nhiệt độ trung bình càng giảm.
C. Vào tháng 7, nhiệt độ trung bình các địa điểm đều cao trên 250C.
D. Càng vào nam biên độ nhiệt độ càng tăng.
Câu 38 : (Liên Trường THPT – Nghệ An 2018 L1 – MĐ 301). Cho bảng số liệu sau:
[image: Trắc nghiệm Bảng, biểu đồ, bảng số liệu: Nhận xét bảng số liệu]
Nhận xét nào sau đây đúng khi nói về sản lượng và giá trị sản xuất thủy sản nước ta giai đoạn 2005-2010?
A. Sản lượng khai thác luôn lớn hơn sản lượng nuôi trồng
B. Sản lượng khai thác tăng chậm hơn sản lượng nuôi trồng
C. Sản lượng nuôi trồng tăng chậm hơn sản lượng khai thác
D. Sản lượng và giá trị sản xuất thủy sản qua các năm đều giảm
Câu 39 : (THPT Nguyễn Viết Xuân – Vĩnh Phúc 2018 L3 – MĐ 101). Cho bảng số liệu sau:
[image: Trắc nghiệm Bảng, biểu đồ, bảng số liệu: Nhận xét bảng số liệu]
Nhận xét nào sau đây đúng với sự chuyển dịch cơ cấu giá trị sản xuất nông nghiệp phân theo ngành hoạt động của nước ta?
A. Tỉ trọng giá trị của nhóm ngành trồng trọt và chăn nuôi chiếm cao nhất và tiếp tục tăng.
B. Tỉ trọng giá trị các nhóm ngành trồng trọt, chăn nuôi, dịch vụ nông nghiệp đều tăng.
C. Tỉ trọng giá trị các nhóm ngành trồng trọt, chăn nuôi, dịch vụ nông nghiệp đều giảm.
D. Tăng tỉ trọng của ngành chăn nuôi, giảm tỉ trọng ngành trồng trọt và dịch vụ nông nghiệp.
Câu 40 : (THPT Nguyễn Viết Xuân – Vĩnh Phúc 2018 L3 – MĐ 101). Cho bảng số liệu:
[image: Trắc nghiệm Bảng, biểu đồ, bảng số liệu: Nhận xét bảng số liệu]
Nhận xét nào sau đây không đúng với bảng số liệu trên?
A. Tốc độ tăng sản lượng thủy sản nuôi trồng nhanh hơn tốc độ tăng sản lượng khai thác.
B. Sản lượng thủy sản khai thác của nước ta tăng gần 1,47 lần, giai đoạn 2005 - 2014.
C. Sản lượng thủy sản nuôi trồng giai đoạn 2005 – 2014 luôn lớn hơn sản lượng thủy sản khai thác và gấp gần 1,17 lần vào năm 2014.
D. Tổng sản lượng thủy sản nước ta tăng khá nhanh qua các năm.
Câu 41 : (THPT Lương Thế Vinh – Hà Nội L1 – MĐ 132). Cho bảng số liệu sau:
[image: Trắc nghiệm Bảng, biểu đồ, bảng số liệu: Nhận xét bảng số liệu]
Tốc độ tăng trưởng dân số của nước ta trong giai đoạn 1995 – 2014 (làm tròn đến hàng thập phân thứ nhất) là:
A. 126.0%.        B. 125.9%        C. 79.4%.        D. 80.0%.
Câu 42 : (THPT Trần Phú – Quảng Ninh 2017). Dựa vào bảng số liệu:
[image: Trắc nghiệm Bảng, biểu đồ, bảng số liệu: Nhận xét bảng số liệu]
Nhận xét nào sau đây là đúng?
A. Hà Nội có lượng mưa cao hơn, lượng bốc hơi và cân bằng ẩm thấp hơn.
B. Hà Nội có lượng mưa, lượng bốc hơi và cân bằng ẩm thấp hơn.
C. TP. Hồ Chí Minh có lượng mưa, lượng bốc hơi và cân bằng ẩm cao hơn
D. Hà Nội có lượng mưa và lượng bốc hơi thấp hơn, cân bằng ẩm cao hơn.
Câu 43 : (THPT Hà Trung – Thanh Hóa 2018 L1). Cho bảng số liệu:
[image: Trắc nghiệm Bảng, biểu đồ, bảng số liệu: Nhận xét bảng số liệu]
Căn cứ vào bảng số liệu, cho biết nhận xét nào sau đây đúng với biên độ nhiệt năm ở nước ta từ Bắc vào Nam?
A. biện độ nhiệt năm ở miền Bắc thấp hơn miền Nam.
B. biên độ nhiệt năm cả hai miền Nam, Bắc đều thấp.
C. biên độ nhiệt năm giảm dần từ Bắc vào Nam.
D. biên độ nhiệt năm tăng dần từ Bắc vào Nam.
Câu 44 : (THPT Hồng Quang 2019 L1 – Hải Dương – MĐ 406). Cho bảng số liệu
[image: Trắc nghiệm Bảng, biểu đồ, bảng số liệu: Nhận xét bảng số liệu]
Nhận xét nào sau đây không đúng với bảng số liệu trên?
A. Diện tích rừng bị cháy của cả nước giảm nhiều.
B. Trung du miền núi Bắc Bộ diện tích rừng bị cháy giảm nhiều nhất.
C. Đông Nam Bộ diện tích rừng bị cháy luôn ít nhất cả nước.
D. Đồng bằng sông Cửu Long diện tích rừng bị cháy giảm nhanh nhất.

III.  NHẬN XÉT BIỂU ĐỒ:
Câu 1 : (THPT QG 2019 – Đề chính thức – MĐ 301). Cho biểu đồ:
[image: Trắc nghiệm Bảng, biểu đồ, bảng số liệu: Nhận xét biểu đồ]
Theo biểu đồ, nhận xét nào sau đây đúng về sự thay đổi tỉ trọng cơ cấu sản lượng thủy sản nuôi trồng của nước ta năm 2017 so với năm 2010?
A. Tôm nuôi giảm, cá nuôi giảm                      B. Thủy sản khác giảm, cá nuôi giảm
C. Cá nuôi giảm, tôm nuôi tăng                        D. Tôm nuôi tăng, thủy sản khác giảm
Câu 2 : (THPT QG 2019 – Đề chính thức – MĐ 301). Cho biểu đồ về GDP của Ma-lai-xi-a và Phi-lip-pin qua các năm:
[image: Trắc nghiệm Bảng, biểu đồ, bảng số liệu: Nhận xét biểu đồ]
Biểu đồ thể hiện nội dung nào sau đây?
A. Chuyển dịch cơ cấu GDP của Ma-lai-xi-a và Phi-lip-pin qua các năm.
B. Cơ cấu GDP của Ma-lai-xi-a và Phi-lip-pin qua các năm.
C. Tốc độ tăng trưởng GDP của Ma-lai-xi-a và Phi-lip-pin qua các năm.
D. Quy mô GDP của Ma-lai-xi-a và Phi-lip-pin qua các năm.
Câu 3 : (THPT GQ 2019 – Đề chính thức – MĐ 302). Cho biểu đồ về GDP của Ma-lai-xi-a và Xin-ga-po qua các năm:
[image: Trắc nghiệm Bảng, biểu đồ, bảng số liệu: Nhận xét biểu đồ]
Biểu đồ thể hiện nội dung nào sau đây?
A. Tốc độ tăng trưởng GDP của Ma-lai-xi-a và Xin-ga-po qua các năm.
B. Cơ cấu GDP của Ma-lai-xi-a và Xin-ga-po qua các năm.
C. Chuyển dịch cơ cấu GDP của Ma-lai-xi-a và Xin-ga-po qua các năm.
D. Quy mô GDP của Ma-lai-xi-a và Xin-ga-po qua các năm.
Câu 4 : (THPT GQ 2019 – Đề chính thức – MĐ 303). Cho biểu đồ về GDP của Thái Lan và Philippin qua các năm
[image: Trắc nghiệm Bảng, biểu đồ, bảng số liệu: Nhận xét biểu đồ]
Biểu đồ thể hiện nội dung nào sau đây?
A. Chuyển dịch cơ cấu GDP của Thái Lan và Philippin qua các năm.
B. Tốc độ tăng trưởng GDP của Thái Lan và Philippin qua các năm.
C. Quy mô GDP của Thái Lan và Philippin qua các năm.
D. Cơ cấu GDP của Thái Lan và Philippin qua các năm
Câu 5 : (THPT GQ 2019 – Đề minh họa – MĐ 001). Cho biểu đồ:
[image: Trắc nghiệm Bảng, biểu đồ, bảng số liệu: Nhận xét biểu đồ]
Theo biểu đồ, nhận xét nào sau đây đúng về sự thay đổi tỉ trọng trong cơ cấu doanh thu du lịch lữ hành phân theo thành phần kinh tế của nước ta năm 2016 so với năm 2010?
A. Kinh tế ngoài Nhà nước giảm, kinh tế Nhà nước tăng.
B. Kinh tế Nhà nước giảm, kinh tế ngoài Nhà nước tăng.
C. Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài tăng, kinh tế Nhà nước tăng.
D. Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài giảm, kinh tế Nhà nước giảm.
Câu 6 : (THPT GQ 2019 – Đề chính thức – MĐ 301). Căn cứ vào biểu đồ, cho biết nhận xét nào sau đây không đúng với tỉ trọng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ của các thành phần kinh tế ở nước ta năm 2013 so với năm 2005?
[image: Trắc nghiệm Bảng, biểu đồ, bảng số liệu: Nhận xét biểu đồ]
A. Kinh tế Nhà nước giảm, Kinh tế ngoài Nhà nước tăng.
B. Kinh tế ngoài Nhà nước và Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đều tăng.
C. Kinh tế Nhà nước và Kính tế ngoài Nhà nước đều tăng.
D. Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài tăng, Kinh tế Nhà nước giảm.
Câu 7 : (THPT GQ 2018 – Đề chính thức – MĐ 301). Cho biểu đồ:
[image: Trắc nghiệm Bảng, biểu đồ, bảng số liệu: Nhận xét biểu đồ]
Nhận xét nào sau đây không đúng về sự thay đổi tỉ trọng trong cơ cấu diện tích lúa phân theo mùa vụ của nước ta, giai đoạn 2005 - 2016?
A. Lúa hè thu và thu đông tăng, lúa mùa tăng.
B. Lúa hè thu và thu đông tăng, lúa mùa giảm.
C. Lúa hè thu và thu đông tăng, lúa đông xuân giảm.
D. Lúa mùa giảm, lúa đông xuân giảm.
Câu 8 : (THPT GQ 2018 – Đề chính thức – MĐ 301). Cho biểu đồ về dầu thô và điện của Phi-lip-pin, giai đoạn 2010 – 2015.
[image: Trắc nghiệm Bảng, biểu đồ, bảng số liệu: Nhận xét biểu đồ]
Biểu đồ thể hiện nội dung nào sau đây?
A. Quy mô, cơ cấu sản lượng dầu thô và điện của Phi-lip-pin, giai đoạn 2010 - 2015.
B. Sản lượng dầu thô và sản lượng điện của Phi-lip-pin, giai đoạn 2010 - 2015.
C. Chuyển dịch cơ cấu sản lượng dầu thô và điện của Phi-lip-pin, giai đoạn 2010 - 2015.
D. Tốc độ tăng trưởng sản lượng dầu thô và điện của Phi-lip-pin, giai đoạn 2010 - 2015.
Câu 9 : (THPT QG 2018 – Đề chính thức – MĐ 302). Cho biểu đồ:
[image: Trắc nghiệm Bảng, biểu đồ, bảng số liệu: Nhận xét biểu đồ]
Nhận xét nào sau đây không đúng về sự thay đổi tỉ trọng trong cơ cấu sản lượng lúa phân theo mùa vụ của nước ta, giai đoạn 2005 - 2016?
A. Lúa hè thu và thu đông tăng, lúa đông xuân giảm.
B. Lúa đông xuân tăng, lúa mùa tăng.
C. Lúa đông xuân giảm, lúa mùa giảm.
D. Lúa mùa giảm, lúa hè thu và thu đông tăng.
Câu 10 : (THPT QG 2018 – Đề chính thức – MĐ 302). Cho biểu đồ về dầu thô và điện của Ma-lai-xi-a, giai đoạn 2010 - 2015.
[image: Trắc nghiệm Bảng, biểu đồ, bảng số liệu: Nhận xét biểu đồ]
Biểu đồ thể hiện nội dung nào sau đây?
A. Cơ cấu sản lượng dầu thô và điện của Ma-lai-xi-a, giai đoạn 2010 - 2015.
B. Tốc độ tăng trưởng sản lượng dầu thô và điện của Ma-lai-xi-a, giai đoạn 2010 - 2015.
C. Quy mô và cơ cấu sản lượng dầu thô, điện của Ma-lai-xi-a, giai đoạn 2010 - 2015.
D. Sản lượng dầu thô và sản lượng điện của Ma-lai-xi-a, giai đoạn 2010 - 2015.
Câu 11 : (THPT QG 2018 – Đề chính thức – MĐ 303). Theo biểu đồ, nhận xét nào sau đây đúng về sự thay đổi tỉ trọng trong cơ cấu diện tích lúa phân theo vùng của nước ta, giai đoạn 2010 - 2016?
[image: Trắc nghiệm Bảng, biểu đồ, bảng số liệu: Nhận xét biểu đồ]
A. Đồng bằng sông Hồng tăng, Đồng bằng sông Cửu Long giảm.
B. Đồng bằng sông Hồng giảm, các vùng khác tăng.
C. Đồng bằng sông Cửu Long giảm, các vùng khác tăng.
D. Đồng bằng sông Cửu Long tăng, Đồng bằng sông Hồng giảm.
Câu 12 : (THPT QG 2018 – Đề chính thức – MĐ 303). Cho biểu đồ về than và điện của Mi-an-ma, giai đoạn 2010 - 2015. Biểu đồ thể hiện nội dung nào sau đây?
[image: Trắc nghiệm Bảng, biểu đồ, bảng số liệu: Nhận xét biểu đồ]
A. Sản lượng than, tốc độ tăng trưởng sản lượng điện của Mi-an-ma, giai đoạn 2010 - 2015.
B. Tốc độ tăng trưởng sản lượng than, điện của Mi-an-ma, giai đoạn 2010 - 2015.
C. Sản lượng than và sản lượng điện của Mi-an-ma, giai đoạn 2010 - 2015.
D. Quy mô và cơ cấu sản lượng than, điện của Mi-an-ma, giai đoạn 2010 - 2015.
Câu 13 : (THPT QG 2018 – Đề chính thức – MĐ 304). Theo biểu đồ, nhận xét nào sau đây đúng về sự thay đổi tỉ trọng trong cơ cấu doanh thu dịch vụ lữ hành phân theo thành phần kinh tế của nước ta, giai đoạn 2010 - 2015?
[image: Trắc nghiệm Bảng, biểu đồ, bảng số liệu: Nhận xét biểu đồ]
A. Kinh tế Nhà nước giảm, khu vực có vốn đầu tư nước ngoài giảm.
B. Kinh tế ngoài Nhà nước tăng, khu vực có vốn đầu tư nước ngoài giảm.
C. Kinh tế Nhà nước giảm, kinh tế ngoài Nhà nước tăng.
D. Kinh tế ngoài Nhà nước tăng, kinh tế Nhà nước tăng.
Câu 14 : (THPT QG 2018 – Đề chính thức – MĐ 304). Cho biểu đồ về dầu thô và điện của Thái Lan, giai đoạn 2010 – 2015. Biểu đồ thể hiện nội dung nào sau đây?
[image: Trắc nghiệm Bảng, biểu đồ, bảng số liệu: Nhận xét biểu đồ]
A. Sản lượng dầu thô và sản lượng điện của Thái Lan, giai đoạn 2010 - 2015.
B. Cơ cấu và tốc độ tăng trưởng dầu thô, điện của Thái Lan, giai đoạn 2010 - 2015.
C. Tốc độ tăng trưởng sản lượng dầu thô, điện của Thái Lan, giai đoạn 2010 - 2015.
D. Quy mô và cơ cấu sản lượng dầu thô, điện của Thái Lan, giai đoạn 2010 - 2015.
Câu 15 : (THPT QG 2018 – Đề minh họa – MĐ 001). Cho biểu đồ:
[image: Trắc nghiệm Bảng, biểu đồ, bảng số liệu: Nhận xét biểu đồ]
Căn cứ vào biểu đồ, cho biết nhận xét nào sau đây không đúng về sự thay đổi tỉ trọng trong cơ cấu lao động từ 15 tuổi trở lên phân theo nhóm tuổi ở nước ta, giai đoạn 2005 - 2015?
A. Từ 15 - 24 tuổi giảm, từ 50 tuổi trở lên tăng.        B. Từ 25 - 49 tuổi giảm, từ 15 - 24 tuổi giảm.
C. Từ 25 - 49 tuổi tăng, từ 50 tuổi trở lên giảm.        D. Từ 50 tuổi trở lên tăng, từ 25 - 49 tuổi giảm.
Câu 16 : (THPT QG 2017 – Đề chính thức – MĐ 302). Căn cứ vào biểu đồ, cho biết nhận xét nào sau đây không đúng về tỉ trọng lao động đang làm việc của các thành phần kinh, tế ở nước ta năm 2014 so với năm 2006?
[image: Trắc nghiệm Bảng, biểu đồ, bảng số liệu: Nhận xét biểu đồ]
A. Kinh tế ngoài Nhà nước giảm, Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài tăng.
B. Kinh tế Nhà nước giảm, Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài tăng.
C. Kinh tế Nhà nước tăng, Kinh tế ngoài Nhà nước giảm.
D. Kinh tế Nhà nước và Kinh tế ngoài Nhà nước đều giảm.
Câu 17 : (THPT QG 2017 – Đề chính thức – MĐ 302). Cho biểu đồ về xuất khẩu hàng dệt - may, thủy sản nước ta qua các năm. Biểu đồ thể hiện nội dung nào sau đây?
[image: Trắc nghiệm Bảng, biểu đồ, bảng số liệu: Nhận xét biểu đồ]
A. Khối lượng xuất khẩu hàng dệt - may, thủy sản nước ta qua các năm.
B. Tốc độ tăng xuất khẩu hàng dệt - may, thủy sản nước ta qua các năm.
C. Giá trị xuất khẩu hàng dệt - may, hàng thủy sản nước ta qua các năm.
D. Cơ cấu giá trị xuất khẩu hàng dệt - may, thủy sản nước ta qua các năm.
Câu 18 : (THPT QG 2017 – Đề chính thức – MĐ 303). Căn cứ vào biểu đồ, cho biết nhận xét nào sau đây không đúng về tỉ trọng giá trị xuất khẩu của các nhóm hàng ở nước ta năm 2014 so với năm 2000?
[image: Trắc nghiệm Bảng, biểu đồ, bảng số liệu: Nhận xét biểu đồ]
A. Hàng công nghiệp nặng và khoáng sản tăng, Hàng công nghiệp nhẹ và tiểu thủ công nghiệp tăng.
B. Hàng công nghiệp nặng và khoáng sản, Hàng nông - lâm - thủy sản đều giảm.
C. Hàng công nghiệp nặng và khoáng sản giảm, Hàng công nghiệp nhẹ và tiểu thủ công nghiệp tăng.
D. Hàng nông - lâm - thủy sản giảm, Hàng công nghiệp nhẹ và tiểu thủ công nghiệp tăng.
Câu 19 : (THPT QG 2017 – Đề chính thức – MĐ 303). Cho biểu đồ về cây công nghiệp của nước ta qua các năm. Biểu đồ thể hiện nội dung nào sau đây?
[image: Trắc nghiệm Bảng, biểu đồ, bảng số liệu: Nhận xét biểu đồ]
A. Tốc độ tăng diện tích cây công nghiệp của nước ta qua các năm.
B. Diện tích cây công nghiệp của nước ta qua các năm.
C. Cơ cấu giá trị sản xuất cây công nghiệp của nước ta qua các năm.
D. Giá trị sản xuất cầy công nghiệp của nước ta qua các năm.
Câu 20 : (THPT QG 2017 – Đề chính thức – MĐ 304). Căn cứ vào biểu đồ, cho biết nhận xét nào sau đây không đúng về tỉ trọng lao động có việc làm của các khu vực kinh tế ở nước ta năm 2014 so vói năm 2005?
[image: Trắc nghiệm Bảng, biểu đồ, bảng số liệu: Nhận xét biểu đồ]
A. Dịch vụ và Nông - lâm - ngư nghiệp đều tăng.
B. Công nghiệp - xây dựng tăng, Nông - lâm - ngư nghiệp giảm.
C. Nông - lâm - ngư nghiệp giảm, Dịch vụ tăng.
D. Dịch vụ tăng, Công nghiệp - xây dựng tăng.
Câu 21 : (THPT Liễn Sơn – 2018 L1 – MĐ 209). Cho biểu đồ về cơ cấu dân số theo nhóm tuổi của Hoa Kì từ 1950- 2004:
[image: Trắc nghiệm Bảng, biểu đồ, bảng số liệu: Nhận xét biểu đồ]
Qua biểu đồ, nhận xét nào sau đây đúng với cơ cấu dân số theo độ tuổi ở Hoa Kì?
A. Tỉ trọng dân số nhóm 15 - 64 tuổi giảm.
B. Tỉ trọng dân số nhóm 0 - 15 tuổi tăng.
C. Tỉ trọng dân số nhóm trên 65 tuổi giảm.
D. Cơ cấu dân số Hoa Kì ngày càng già hóa.
Câu 22 : (THPT Trần Phú – Quảng Ninh 2017). Cho biểu đồ:
[image: Trắc nghiệm Bảng, biểu đồ, bảng số liệu: Nhận xét biểu đồ]
Nhận xét nào sau đây đúng với biểu đồ trên?
A. Tỷ trọng kinh tế nhà nước và kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tăng, kinh tế ngoài nhà nước giảm.
B. Kinh tế ngoài nhà nước luôn chiếm tỷ trọng lớn nhất và đang có xu hướng tăng lên.
C. Tỷ trọng kinh tế nhà nước và kinh tế ngoài nhà nước tăng, kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài giảm.
D. Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài chiếm tỷ trọng nhỏ nhất nhưng đang có xu hướng tăng nhanh.
Câu 23 : (THPT Hoàng Mai 2 – Nghệ An 2017 – MĐ 132). Quan sát biểu đồ thể hiện về GDP của nước ta:
[image: Trắc nghiệm Bảng, biểu đồ, bảng số liệu: Nhận xét biểu đồ]
Biểu đồ trên thể hiện nội dung nào sau đây?
A. Tốc độ tăng trưởng GDP của nước ta, giai đoạn 2000 – 2008.
B. Giá trị GDP của nước ta, giai đoạn 2000 – 2008.
C. Quy mô và cơ cấu GDP của nước ta, giai đoạn 2000 – 2008.
D. Giá trị tăng thêm của GDP nước ta, giai đoạn 2000 - 2008.
Câu 24 : (THPT Nguyễn Trãi – 2018 MĐ 003). Cho biểu đồ về rừng của nước ta qua một các năm:
[image: Trắc nghiệm Bảng, biểu đồ, bảng số liệu: Nhận xét biểu đồ]
Biểu đồ trên thể hiện nội dung nào sau đây?
A. Diện tích rừng và độ che phủ rừng của nước ta qua các năm.
B. Cơ cấu diện tích rừng của nước ta qua các năm.
C. Tốc độ tăng diện tích rừng và độ che phủ rừng của nước ta qua các năm.
D. Quy mô và cơ cấu diện tích rừng của nước ta qua các năm.
Câu 25 : (THPT Nguyễn Cảnh Chân – Nghệ An 2018 L2). Cho biểu đồ:
[image: Trắc nghiệm Bảng, biểu đồ, bảng số liệu: Nhận xét biểu đồ]
Căn cứ vào biểu đồ trên, cho biết nhận xét nào sau không đúng về lượng mưa, lượng bốc hơi và cân bằng ẩm của Hà Nội, Huế và TP Hồ Chí Minh?
A. Lượng mưa tăng dần từ Bắc vào Nam.
B. Lượng bốc hơi tăng dần từ Bắc vào Nam.
C. TP Hồ Chí Minh có lượng cân bằng ẩm thấp nhất.
D. Cân bằng ẩm của Huế cao hơn Hà Nội.
Câu 26 : (THPT Thị Xã Quảng Trị - Quảng Trị 2018 L1 – MĐ 132). Cho biểu đồ:
[image: Trắc nghiệm Bảng, biểu đồ, bảng số liệu: Nhận xét biểu đồ]
Căn cứ vào biểu đồ, hãy cho biêt nhận xét nào sau đây đúng về diện tích gieo trồng, giá trị sản xuất của cây lương thực ở nước ta trong giai đoạn 1990-2014?
A. Giá trị sản xuất cây lương thực ở nước ta giai đoạn 1990-2014 tăng hơn 2,4 lần.
B. Năm 1990, cây lúa có tỉ trọng lớn nhất trong cơ cấu diện tích cây lương thực nước ta.
C. Giai đoạn 1990-2014 diện tích lúa có tốc độ tăng nhanh hơn diện tích các cây lương thực khác.
D. Năm 2014, giá trị sản xuất cây lương thực ở nước ta đạt thấp nhất.
Câu 27 : (THPT Khánh Sơn – Khánh Hòa 2017). Cho biểu đồ:
[image: Trắc nghiệm Bảng, biểu đồ, bảng số liệu: Nhận xét biểu đồ]
Biểu đồ trên thể hiện nội dung nào sau đây?
A. Lượng mưa và độ ẩm của một số địa điểm nước ta.
B. Nhiệt độ và độ ẩm của một số địa điểm nước ta.
C. Nhiệt độ, lượng mưa của một số địa điểm nước ta.
D. Lượng mưa và lượng bốc hơi của một số địa điểm nước ta.
Câu 28 : (THPT Kim Thành – Hải Dương 2017 L1). Cho biểu đồ sau:
[image: Trắc nghiệm Bảng, biểu đồ, bảng số liệu: Nhận xét biểu đồ]
Biểu đồ trên thể hiện nội dung nào sau đây?
A. Lượng bốc hơi trung bình tháng của Thành phố Hồ Chí Minh.
B. Nhiệt độ trung bình tháng của Thành phố Hồ Chí Minh.
C. Cân bằng ẩm trung bình tháng của Thành phố Hồ Chí Minh.
D. Lượng mưa trung bình tháng của Thành phố Hồ Chí Minh.
Câu 29 : (THPT Kim Thành – Hải Dương 2017 L1). Cho biểu đồ sau:
[image: Trắc nghiệm Bảng, biểu đồ, bảng số liệu: Nhận xét biểu đồ]
Nhận xét nào sau đây không đúng khi nói về nhiệt độ ở Hà Nội?
A. Nhiệt độ không đều qua các tháng.
B. Hà Nội có 4 tháng lạnh.
C. Nhiệt độ cao nhất ở tháng VI, thấp nhất ở tháng II, biên độ nhiệt lớn.
D. Hà Nội có mùa đông lạnh, nhiệt độ thấp và mùa hạ nóng, nhiệt độ cao.
Câu 30 : (THPT Trần Quốc Tuấn – Quảng Ngãi 2017). Cho biểu đồ sau:
[image: Trắc nghiệm Bảng, biểu đồ, bảng số liệu: Nhận xét biểu đồ]
Nhận xét nào sau đây đúng về sản lượng lúa của nước ta từ năm 2005 đến 2014?
A. Sản lượng lúa hè thu tăng nhanh nhất.                 B. Sản lượng lúa các vụ giảm.
C. Sản lượng lúa hè thu cao nhất.                             D. Sản lượng lúa đông xuân tăng nhanh nhất.
Câu 31 : (THPT Lý Thái Tổ - Bắc Ninh 2017 – MĐ 253). Cho biểu đồ sau:
[image: Trắc nghiệm Bảng, biểu đồ, bảng số liệu: Nhận xét biểu đồ]
Căn cứ vào biểu đồ cho biết nhận xét nào dưới đây là đúng?
A. Cơ cấu lao động theo ngành không có sự thay đổi.
B. Cơ cấu lao động của nước ta đang chuyển dịch phù hợp với tiến trình công nghiệp hóa đất nước.
C. Tổng số lao động nước ta không thay đổi trong giai đoạn trên.
D. Tỉ lệ lao động khu vực nông-lâm ngư nghiệp thấp nhất.
Câu 32 : (THPT Phan Đình Phùng – Hà Tĩnh 2018 L1 – MĐ 101). Cho biểu đồ:
[image: Trắc nghiệm Bảng, biểu đồ, bảng số liệu: Nhận xét biểu đồ]
Biểu đồ trên thể hiện nội dung nào dưới đây?
A. Tốc độ tăng trưởng tổng số dân, sản lượng lương thực và bình quân lương thực theo đầu người của nước ta năm 2015.
B. Tốc độ tăng trưởng tổng số dân, sản lượng lương thực và bình quân lương thực theo đầu người của nước ta qua các năm.
C. Tổng số dân, sản lượng lương thực và bình quân lương thực theo đầu người của nước ta năm 2015.
D. Tổng số dân, sản lượng lương thực và bình quân lương thực theo đầu người của nước ta qua các năm.
Câu 33 : (THPT Trần Phú – Vĩnh Phúc 2018 – MĐ 401). Cho biểu đồ:
[image: Trắc nghiệm Bảng, biểu đồ, bảng số liệu: Nhận xét biểu đồ]
Hãy cho biết nhận xét nào sau đây đúng về nhiệt độ, lượng mưa ở Hà Nội?
A. Lượng mưa lớn nhất vào tháng VII.                       B. Không có tháng nào nhiệt độ dưới 200C.
C. Nhiệt độ thấp nhất trong năm là tháng XII.            D. Chế độ mưa có sự phân mùa.
Câu 34 : (THPT Trần Phú – Quảng Ninh 2017). Cho biểu đồ sau:
[image: Trắc nghiệm Bảng, biểu đồ, bảng số liệu: Nhận xét biểu đồ]
Căn cứ vào biểu đồ cho biết nhận xét nào dưới đây là không đúng?
A. Diện tích rừng tự nhiên của nước ta tăng 3,3 triệu ha, tăng không liên tục.
B. Độ che phủ rừng của nước ta tăng 18,4% và tăng liên tục.
C. Diện tích rừng trồng của nước ta tăng liên tục.
D. Diện tích rừng tự nhiên tăng nhanh hơn tổng diện tích rừng.
Câu 35 : (Phòng quản lí chất lượng Giáo Dục – Bắc Ninh 2018 – MĐ 401). Cho biểu đồ về xuất, nhập khẩu của Trung Quốc qua các năm:
[image: Trắc nghiệm Bảng, biểu đồ, bảng số liệu: Nhận xét biểu đồ]
Biểu đồ thể hiện nội dung nào sau đây?
A. Giá trị xuất, nhập khẩu của Trung Quốc qua các năm.
B. Sự chuyển dịch cơ cấu giá trị xuất, nhập khẩu của Trung Quốc qua các năm.
C. Quy mô và cơ cấu giá trị xuất, nhập khẩu của Trung Quốc qua các năm.
D. Tốc độ tăng trưởng giá trị xuất, nhập khẩu của Trung Quốc qua các năm.
Câu 36: (THPT Lương Thế Vinh – Hà Nội L1 – MĐ 132). Dựa vào biểu đồ sau:
[image: Trắc nghiệm Bảng, biểu đồ, bảng số liệu: Nhận xét biểu đồ]
Nhận xét nào sau đây không đúng với biểu đồ?
A. Tổng số lao động năm 2014 lớn hơn năm 2005.
B. Tỉ lệ lao động trong khu vực công nghiệp – xây dựng cao nhất.
C. Tỉ lệ lao động khu vực dịch vụ tăng nhanh.
D. Tỉ lệ lao động khu vực công nghiệp – xây dựng tăng chậm.
Câu 37 : (THPT Nguyễn Trãi – 2018 MĐ 003). Cho biểu đồ:
[image: Trắc nghiệm Bảng, biểu đồ, bảng số liệu: Nhận xét biểu đồ]
Căn cứ vào biểu đồ, hãy cho biết nhận xét nào sau đây đúng về sự thay đổi cơ cấu giá trị xuất khẩu hàng hóa phân theo nhóm hàng của nước ta năm 2010 và năm 2014?
A. Tỉ trọng hàng công nghiệp nặng và khoáng sản tăng.
B. Tỉ trọng hàng nông, lâm thuỷ sản và hàng khác tăng.
C. Tỉ trọng hàng công nghiệp nhẹ và tiểu thủ công nghiệp tăng.
D. Tỉ trọng hàng công nghiệp nặng và khoáng sản giảm.
Câu 38 : (THPT Chuyên Nguyễn Quang Diêu – Đồng Tháp 2018 L4 – MĐ 132). Để vẽ biểu đồ sau cần thực hiện những yêu cầu nào trong xử lí số liệu?
[image: Trắc nghiệm Bảng, biểu đồ, bảng số liệu: Nhận xét biểu đồ]
A. Tính qui mô không cần tính tỉ trọng.                  B. Tính qui mô và tính độ.
C. Tính qui mô và tỉ trọng.                                      D. Tính tỉ trọng không cần tính qui mô.
Câu 39 : (THPT Thị Xã Quảng Trị - Quảng Trị 2018 L1 – MĐ 132). Cho biểu đồ như hình bên:
[image: Trắc nghiệm Bảng, biểu đồ, bảng số liệu: Nhận xét biểu đồ]
Biểu đồ thể hiện nội dung nào sau đây?
A. Quy mô và cơ cấu diện tích gieo trồng lúa cả năm của nước ta năm 2005 và 2014.
B. Quy mô diện tích gieo trồng lúa cả năm của nước ta năm 2005 và 2014.
C. Cơ cấu diện tích gieo trồng lúa cả năm của nước ta năm 2005 và 2014.
D. Sự thay đổi cơ cấu diện tích gieo trồng lúa cả năm của nước ta trong giai đoạn 2005- 2014.
Câu 40 : (THPT Đô Lương 2 – Nghệ An 2018 L2 – MĐ 101). Cho biểu đồ về GDP phân theo thành phần kinh tế của nước ta, giai đoạn 2006 - 2014:
[image: Trắc nghiệm Bảng, biểu đồ, bảng số liệu: Nhận xét biểu đồ]
Cho biết biểu đồ thể hiện nội dung nào sau đây?
A. Chuyển dịch cơ cấu GDP phân theo thành phần kinh tế của nước ta, giai đoạn 2006 - 2014.
B. Giá trị GDP phân theo thành phần kinh tế của nước ta, giai đoạn 2006 - 2014.
C. Tốc độ tăng trưởng GDP phân theo thành phần kinh tế của nước ta, giai đoạn 2006 - 2014.
D. Quy mô GDP phân theo thành phần kinh tế của nước ta, giai đoạn 2006 - 2014.
Câu 41 : (THPT Đô Lương 2 – Nghệ An 2018 L2 – MĐ 101). Cho biểu đồ:
[image: Trắc nghiệm Bảng, biểu đồ, bảng số liệu: Nhận xét biểu đồ]
Căn cứ vào biểu đồ, cho biết nhận xét nào sau đây đúng với cơ cấu khách du lịch quốc tế đến Việt Nam phân theo phương tiện đến qua các năm?
A. Tỉ trọng của đường thủy tăng rất nhanh.            B. Tỉ trọng của đường hàng không giảm.
C. Tỉ trọng của đường bộ không tăng.                    D. Tỉ trọng của đường bộ cao nhất.
Câu 42 : (THPT Trung Giã – Hà Nội 2017 L2 – MĐ 051). Cho biểu đồ:
[image: Trắc nghiệm Bảng, biểu đồ, bảng số liệu: Nhận xét biểu đồ]
Căn cứ vào biểu đồ, cho biết nhận xét nào dưới đây không đúng về cơ cấu sản lượng thủy sản khai thác phân theo vùng ở nước ta giai đoạn 2000-2014?
A. Tỉ trọng các vùng còn lại của nước ta có xu hướng tăng.
B. Duyên hải Nam Trung Bộ có tỉ trọng lớn thứ hai năm 2000.
C. Đồng bằng sông Cửu Long luôn là vùng có sản lượng thủy sản khai thác đứng đầu cả nước.
D. Hai vùng có tỉ trọng lớn nhất đều có xu hướng tăng so với năm 2000.
Câu 43 : (Liên Trường THPT – Nghệ An 2018 L1 – MĐ 301). Cho biểu đồ:
[image: Trắc nghiệm Bảng, biểu đồ, bảng số liệu: Nhận xét biểu đồ]
Hãy cho biết biểu đồ thể hiện nội dung nào sau đây?
A. Sự chuyển dịch cơ cấu diện tích cây công nghiệp nước ta.
B. Sự chuyển biến giá trị sản xuất nông nghiệp theo ngành hoạt động.
C. Quy mô giá trị sản xuất nông nghiệp theo ngành hoạt động.
D. Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất nông nghiệp theo ngành hoạt động.

IV. KĨ NĂNG ATLAT
Câu 1.Căn cứ Atlat Địa lí Việt Nam trang 4-5, cho biết quốc gia nào sau đây không tiếp giáp với biển Đông?
A. Mianma.		B. Malaysia.		C. Philippin.		D. Brunây
Câu 2. Căn cứ Atlat Địa lí Việt Nam trang 4-5, cho biết quần đảo Hoàng Sa thuộc tỉnh, thành phố nào sau đây?
A. Quảng Nam.	B. Đà Nẵng.		C. Vũng Tàu.		D. Khánh Hòa
Câu 3. Căn cứ Atlat Địa lí Việt Nam trang 4-5, cho biết tỉnh nào sau đây không có đường biên giới với Trung Quốc?
A. Quảng Ninh.	B. Sơn La.		C. Cao Bằng.		D. Điện Biên.
Câu 4. Căn cứ Atlat Địa lí Việt Nam trang 4-5, hãy cho biết thành phố nào sau đây là đô thị trực thuộc tỉnh?
A. Biên Hòa.		B. Cần Thơ.		C. Tp. Hồ Chí Minh.	D. Hà Nội
Câu 5.Căn cứ Atlat Địa lí Việt Nam trang 6-7, cao nguyên Đăk Lăk có độ cao trung bình so với mực nước biển là
A. 500m-1000m.			B. 1000m-1500m
C. dưới 1000m.			C. 200m-500m.
Câu 6.Căn cứ Atlat Địa lí Việt Nam trang 6-7, cho biết đỉnh núi nào sau đây cao nhất nước ta?
A. Phan Xi Păng.			B. Ngọc Linh.
C. Tây Côn Lĩnh.			D. Chư Yang Sin.
Câu 7. Căn cứ Atlat Địa lí Việt Nam trang 9, hãy cho biết biểu đồ khí hậu nào dưới đây có nhiệt độ trung bình tháng luôn dưới 200C?
A. Biểu đồ khí hậu Lạng Sơn.			B. Biểu đồ khí hậu SaPa
C. Biểu đồ khí hậu Điện Biên Phủ.		D. Biểu đồ khí hậu Hà Nội.
Câu 8. Căn cứ Atlat Địa lí Việt Nam trang 9, hãy cho biết biểu đồ khí hậu nào dưới đây có biên độ nhiệt trong năm cao nhất?
A. Biểu đồ khí hậu Nha Trang.		B. Biểu đồ khí hậu Hà Nội.
C. Biểu đồ khí hậu Cà Mau.			D. Biểu đồ khí hậu TP. Hồ Chí Minh.
Câu9.Căn cứ Atlat Địa lí Việt Nam trang 9, hãy cho biết nhận xét nào dưới đây không đúng về chế độ nhiệt ở nước ta?
A. Nhiệt độ trung bình năm tăng dần từ Bắc vào Nam.
B. Nhiệt độ trung bình năm giảm dần từ Bắc vào Nam.
C. Nhiệt độ trung bình năm trên 200C (trừ các vùng núi)
D. Nhiệt độ trung bình năm có sự phân hóa theo không gian.
Câu 10. Căn cứ Atlat Địa lí Việt Nam trang 9, cho biết Nghệ An thuộc vùng khí hậu nào dưới đây?
A. Vùng khí hậu Bắc Trung Bộ.		B. Vùng khí hậu Nam Trung Bộ.
C. Vùng khí hậu Tây Nguyên.		D. Vùng khí hậu Nam Bộ.
Câu 11. Căn cứ Atlat Địa lí Việt Nam trang 10, hãy cho biết sông Krông Pơkô thuộc lưu vực sông nào sau đây?
A. Lưu vực sông Thu Bồn.			B. Lưu vực sông Đồng Nai.
C. Lưu vực sông Ba (Đà Rằng).		D. Lưu vực sông Mê Kông.
Câu 12.Căn cứ Atlat Địa lí Việt Nam trang 13, hãy cho biết dãy núi nào sau đây chạy theo hướng tây bắc – đông nam?
A. Đông Triều.	B. Sông Gâm. 		C. Hoàng Liên Sơn.		D. Bắc Sơn.
Câu 13. Căn cứ Atlat Địa lí Việt Nam trang 13, hãy cho biết dãy núi nào sau đây chạy theo hướng vòng cung?
A. Hoàng Liên Sơn.	B. Đông Triều.	C. Tam Đảo.			D. Con Voi.
Câu 14. Căn cứ Atlat Địa lí Việt Nam trang 14, hãy cho biết dãy núi LangBiang có độ cao là
A. 2167m.		B. 1637m.		C. 2287m.			D. 2405m.
Câu 15. Căn cứ Atlat Địa lí Việt Nam trang 14, khu vực đồi núi Trường Sơn Nam theo lát cắt địa hình từ A đến B (A-B) có đặc điểm địa hình là
A. thấp dần từ đông bắc về tây nam, sườn dốc về phía biển.
B. cao dần từ đông bắc về tây nam, sườn dốc về phía biển.
C. thấp dần từ tây bắc về đông nam, sườn dốc về phía biển.
D. thấp dần từ đông sang tây, sườn dốc về phía đông.
Câu 16. Căn cứ Atlat Địa lí Việt Nam trang 15, đô thị có quy mô dân số trên một triệu người là
A. Hà Nội.		B. Thanh Hóa.			C. Hải Dương.		D. Biên Hòa.
Câu 17.Căn cứ Atlat Địa lí Việt Nam trang 17, hãy cho biết khu kinh tế ven biển Chu Lai thuộc vùng kinh tế nào sau đây?
A. Vùng Duyên hải Nam Trung Bộ.			B. Vùng Tây Nguyên.
C. Vùng Bắc Trung Bộ.				D. Vùng Đông Nam Bộ.
Câu 18. Căn cứ Atlat Địa lí Việt Nam trang 17, hãy cho biết vùng kinh tế Duyên hải Nam Trung Bộ không có khu kinh tế ven biển nào sau đây?
A. Nhơn Hội.		B. Dung Quất.		C. Chân Mây-Lăng Cô.	D. Chu Lai.
Câu 19.Căn cứ Atlat Địa lí Việt Nam trang 18, vùng nào có diện tích đất mặt nước nuôi trồng thủy sản lớn nhất ở nước ta?
A. Đồng bằng sông Hồng.		B. Bắc Trung Bộ.
C. Duyên hải Nam Trung Bộ.		D. Đồng bằng sông Cửu Long.
Câu 20. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 15, phần lớn diện tích vùng Tây Nguyên có mật độ dân số (năm 2007) ở mức
A. dưới 100 người/km2.			B. từ 101 - 200 người/km2.
C. từ 201 - 500 người/km2			D. trên 500 người/km2
Câu 21. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 11, vùng tập trung diện tích đất mặn có quy mô lớn nhất nước ta là
A. Đông Bắc.				B. Đồng bằng sông Hồng.
C. Duyên hải Nam Trung Bộ.		D. Đồng bằng sông Cửu Long.
Câu 22. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 12, vườn quốc gia nào dưới đây không thuộc vùng đồng bằng sông Hồng?
A. Cát Bà.		B. Xuân Thủy.		C. Ba Vì.		D. Ba Bể.
Câu 23. Căn cứ Atlat Địa lí Việt Nam trang 17, tỉnh có GDP bình quân tính theo đầu người (năm 2007) thấp nhất ở vùng Đông Nam Bộ là
A. Tây Ninh.		B. Bình Phước.	C. Bình Dương.	D. Đồng Nai.
Câu 24. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 18, hai vùng tập trung quy mô diện tích đất trồng cây lương thực, thực phẩm và cây hàng năm lớn nhất ở nước ta là:
A. Đồng bằng sông Cửu Long, Đông Nam Bộ.
B. Đồng bằng sông Cửu Long, Tây Nguyên.
C. Đồng bằng sông Hồng, đồng bằng sông Cửu Long.
D. Đồng bằng sông Cửu Long, Duyên hải Nam Trung Bộ.
Câu 25.Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 21, ở trung tâm công nghiệp Vinh không có ngành nào sau đây?
A. Chế biến nông sản.			B. Cơ khí.
C. Sản xuất vật liệu xây dựng.	D. Dệt, may.
Câu 26. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 21, các trung tâm công nghiệp có ngành sản xuất ô tô ở nước ta (năm 2007) là:
A. Hải Phòng, Tp. Hồ Chí Minh.			B. Hà Nội, Đà Nẵng.
C. Hà Nội, Tp. Hồ Chí Minh			.	D. Tp. Hồ Chí Minh, Vũng Tàu.
Câu 27.Căn cứ vào bản đồ Công nghiệp chế biến lương thực, thực phẩm ở Atlat Địa lí Việt Nam trang 22, giá trị sản xuất của ngành công nghiệp này trong giai đoạn 2000-2007 của nước ta tăng dần
A. 1,7 lần.	B. 2,7 lần.	C. 3,7 lần.		D. 4,7 lần.
Câu 28. Căn cứ vào bản đồ Công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng  ở Atlat Địa lí Việt Nam trang 22, trong cơ cấu giá trị sản xuất của ngành này năm 2007 thì dệt, may chiếm
A. 54,8%.	B. 55,8%.	C. 56,8%.		D. 57,8%.
Câu 29. Căn cứ  Atlat Địa lí Việt Nam trang 23, tuyến đường biển 	quan trọng nhất của nước ta là
A. Hải Phòng – Cửa Lò.			B. Hải Phòng – Đà Nẵng.
C. Tp. Hồ Chí Minh – Hải Phòng.		D. Tp. Hồ Chí Minh – Quy Nhơn.
Câu 30.Căn cứ  Atlat Địa lí Việt Nam trang 23, sân bay nào sau đây không phải là sân bay quốc tế (năm 2007)?
A. Nội Bài.		B. Đà Nẵng.		C. Tân Sơn Nhất		D. Liên Khương
Câu 31. Căn cứ  vào biểu đồ Cơ cấu giá trị hàng – xuất khẩu năm 2007 của nước ta ở Atlat Địa lí Việt Nam trang 24, mặt hàng xuất khẩu có tỉ trọng cao nhất là
A. công nghiệp nặng và khoáng sản.
B. nông, lâm sản.
C. công nghiệp nhẹ và tiểu thủ công nghiệp.
D. thủy sản.
Câu 32. Căn cứ  vào biểu đồ tròn  ở Atlat Địa lí Việt Nam trang 25, khu vực, quốc gia, vùng lãnh thổ có tỉ trọng tăng nhiều nhất trong cơ cấu khách du lịch quốc tế đến Việt Nam giai đoạn 2000-2007 là
A. Đông Nam Á.	B. Trung Quốc.	C. Đài Loan.		D. Hàn Quốc
Câu 33. Căn cứ  vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 26, tỉ trọng GDP của từng vùng (Đồng bằng sông Hồng, Trung du và miền núi Bắc Bộ) so với GDP cả nước năm 2007 tương ứng là
A. 23,0% và 8,1%.		B. 24,0% và 9,2%.
C. 25,0% và 10,2%.		D. 26,0% và 11,2%.
Câu 34. Căn cứ  vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 26, các trung tâm công nghiệp ở vùng đồng bằng sông Hồng có quy mô trên 40 nghìn tỉ đồng trở lên là:
A. Phúc Yên, Bắc Ninh.		B. Hà Nội, Hải Phòng
C. Hải Dương, Hưng Yên.		D. Thái Bình, Nam Định.
Câu 35. Căn cứ  vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 27, tỉ trọng GDP của vùng Bắc Trung Bộ so với GDP cả nước năm 2007 là
A. 6,8%.	B. 7,8%.		C. 8,8%.		D. 9,8%.
Câu 36. Căn cứ  vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 28, trong cơ cấu GDP phân theo khu vực kinh tế của Tây Nguyên, chiếm tỉ trọng cao nhất là
A. dịch vụ.					B. nông, lâm, thủy sản.	
C. công nghiệp - xây dựng.			D. thương mại.
Câu 37. Căn cứ  vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 29, các trung tâm công nghiệp có quy mô từ 9 đến 40 nghìn tỉ đồng ở vùng đồng bằng sông Cửu Long là:
A. Sóc Trăng, Kiên Giang.			B. Cần Thơ, Cà Mau.
C. Long Xuyên, Kiên Lương.			D. Tân An, Mỹ Tho.
Câu 38. Căn cứ  vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 30, tỉnh nào sau đây không thuộc vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc (năm 2007)?
A. Bắc Ninh.		B. Quảng Ninh.	C. Bắc Giang.		D. Hưng Yên.
Câu 39. Căn cứ Atlat Địa lí Việt Nam trang 12, khu vực phân bố chủ yếu của loai bò tót thuộc phân khu địa lí động vật là
A. khu Đông Bắc.			B. khu Bắc Trung Bộ.
C. khu Trung Trung Bộ.		D. khu Nam Trung Bộ.
Câu 40. Căn cứ vào biểu đồ cơ cấu GDP phân theo khu vực kinh tế trong Atlat Địa lí Việt Nam trang 17, sự chuyển dịch cơ cấu GDP của nước ta trong giai đoạn 1990-2007 diễn ra theo hướng:
A. giảm tỉ trọng khu vực nông – lâm – thủy sản, tăng tỉ trọng khu vực công nghiệp – xây dựng.
B. tăng tỉ trọng khu vực nông – lâm – thủy sản, giảm tỉ trọng khu vực công nghiệp – xây dựng.
C. giữ nguyên tỉ trọng của hai khu vực kinh tế.
D. giữ nguyên tỉ trọng khu vực nông – lâm – thủy sản, tăng tỉ trọng khu vực công nghiệp – xây dựng.
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DIEN TiCH VA SAN LUQNG HO TIEU CUA NUGC TA GIAI POAN 2010 — 2017

Nam 2010 2014 2015 | 2017
Dién tich (nghin ha) 513 856 01,6 | 1520
San lwong (nghin tan) 1054 1516 1768 | 2415

(Ngm§n' Nién giém rhéng ké Viét Nam 2017, NXB Théng ke, 2018)
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DIEN TiCH VA SAN LUQNG CA PHE CUA NUGC TA GIAI DOAN 2010- 2017
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GIA TRI XUAT, NHAP KHAU CUA NUGC TA, GIAT DOAN 2005 - 2016
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Nhip khiu 36761,1 84838,6 113780.4 174803.8

(Ngudn. Nién giam thong ké Viét Nam 2016, NXB Théng ké, 2017)
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MOT SO MAT HANG XUAT KHAU CUA NUGC TA, GIAI DOAN 2010 - 2016
(Pon vi. Triéu 46 1a M)

Nam 2010 2013 2014 2016

Hat tiéu 4215 889.8 1201,9 14286

Ca phé 18514 27173 35574 33342
(Ngudn. Nién gidm thdng ké ViétNam 2016, NXB Thong ké, 2017)
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(®on vi. Nghin tin)
Nam Téng sé Lia dong xuan Lia hé thu va thu déng Lia mua
2005 35832,9 17331.6 10436,2 8065.1
2016 43609,5 19404.4 15010,1 91950

(Ngudn. Nién gidm thong ke Viét Nam 2016, NXB Thong ké, 2017)
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DIEN TiCH LUA CUA NUGC TA, NAM 2005 VA NAM 2016

(Don vi: Nehin ha)
Nam Téng sé Lia déng xuin Lua hé thu va thu déng Lia mia
2005 7329, 2942,1 23493 2037.8

2016 77904 30822 2806,9 19013

(Ngudn: giam théng ké Viét Nam 2016, NXB Théng ke, 2017)
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CO CAU DIEN TICH LUA THEO MUA VU CUA NUOC TA, NAM 2010 VA 2014

(Don vi: %)
Nam 2010 2014
Tong s 100,0 100,0
Tia dong xuan 712 399
Tia he thu 325 350
Tia mia 263 251

(Nguon:

lién gidm thong ké Vigi Nam 2015, NXB Thong ke, 2016)
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GIA TRI XUAT KHAU HANG HOA THEO KHU VU'C KINH TE NUGC TA, GIAI DOAN 2010-2014
(Don vi: tri¢u db la My)

Nam 2010 20X2 2013 2014
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SO LUUNG BO VA SAN LUGNG THIT BO NUGC TA, GIAI POAN 2010 - 2014

Nam 2010 2012 2013 2014
S8 Tugng bd (nghin con) 58083 5194, 5156,7 52343
Sén lugng thit bo (nghin tdn) 2789 293.9 2854 293,1

(Ngudn: Nién gidm thong ké Vigt Nam 2015, NXB Thong ké, 2016)
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TILE DAN SO CAC CHAU LUC TREN THE GIOI QUA MOT SO NAM (Don vi %0)

Nam | ChauPhi | ChéuMi Chau A Chéu Au | Chau Pai Dwong

1985 11,5 134 60,0 14,6 0,5

2005 13.8 137 60,6 114 0,5
(Ng145n.' SGK Pia li 11 NC, NXB Gido duc - 2007)
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CO CAU GIA TRI XUAT, NHAP KHAU CUA TRUNG QUOC (Don vi: %)

Nam 1985 1995 2004
Xuat khau 39,3 53,5 51,4
Nhap khau 60,7 46,5 48,6

(Nguon: SGK Dija li 11 NC, NXB GD 2007)
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SO DAN THANH THI VA TI LE DAN THANH THI TRONG DAN SO CA NUO(
GIAI DOAN 1979 - 2014

Nam S5 dan thanh thi (irigu ngiréi) Ti1¢ dan thanh thi (%)
1979 10,1 192
1989 125 194
1999 1838 237
2014 30,0 31
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(Nguon: Nién giam théng ké Viét Nam. Nha xudt ban Thong ké, Ha Noi 2015)
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Nam 1990 1995 2000 2005
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Ti 1é dan s6 néng thon 80,5 79,2 75.8 73,1
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GIA TRI SAN LUQGNG CUA CAC NGANH KINH TE NUGC TA QUA CAC
GIAI DOAN 1990 - 2005 (Pon vi: ti dong)

Nam 1990 1995 2000 2005
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TA, THOI K1 1990- 2009 (Pon vi: ti dong)

Nam Nong - 1im - ngw nghiép Cong nghiép - xiy dung Dich vu

1990 42003 33221 56 704
1997 55895 75474 99 895
2005 76 905 157 808 158 276

2009 88 168 214799 213 601
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SAN LUQGNG THAN, DAU THO VA DIEN CUA NUGC TA

GIAI DOAN 1995 - 2010

Nam 1995 2000 2006 2010 2012
Than (triéu tan) 84 11,6 388 44,8 45,1
Déu thé (triéu tan) 7.6 16,3 16,8 15,0 16,7
Dién (ti kwh) 14,7 26,7 579 917 115,1
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DIEN TICH CAY CONG NGHIEP CUA NUOC TA, GIAI POAN 2005 - 2015

(Pon vi: nghin ha)

Nam 2005 2010 2012 2015
Tong dién tich 2495.1 2808,1 2952,7 28273
Cay hang nim 861,5 797,6 7299 676,8
Cay lau nam 1633,6 2010,5 22228 2150,5

(Ngm§n' Nién giém rhéng ké Viét Nam 2016, NXB Théng ke, 2017)
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SO DAN THANH THI VA TI LE D.

THANH THI O NUOC TA, GIAI
DOAN 1995 - 2014

Nam 1995 2000 2010 2014
S6 dan thanh thi (triéu nguroi) 14,9 18,8 26,5 30,0
Ti 1é dan thanh thi (%) 20,8 242 30,1 331
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CO CAULAO PONG CO VIEC LAM PHAN THEO KHU VUC KINH TE CUA

NUGC TA QUA CAC NAM (Pon vi: %)

Nam 2000 2005 2010 2014
Khu vice Kinh té
Néng — Lam — ngw nghiép 65,1 573 49,5 46,3
Céng nghiép — xdy dung 13,1 182 20,9 213
Dich vu 218 24,5 29.6 324
Tong s6 100,0 100,0 100,0 100,0
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TINH HINH XUAT - NHAP KHAU G NUGC TA TRONG
GIAI DOAN 2000 — 2014 (Bon vi: triéu USD)

Nam Kim ngach xuat khau Kim ngach nhip khau
2000 144827 15636,5
2005 324471 36761,1
2010 72236,7 84 836,6
2012 114 529,2 1137804
2014 150217,1 147 849.1
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TINH HINH PHAT TRIEN DAN SO CUA NUGC TA GIAI POAN 2000 - 2015

Nam
Dan s6 2000 2005 2010 2015
Tong s6 dan (nghin ngieoi) 77635 82392 | 86947 | 91713
S6 dan thanh th (nghin ngiréi) 18772 22332 | 26515 | 31068
Toc d6 gia tang dan so tyr nhién (%) 1,36 1,31 1,03 0,94

(Nguon: Nién giam thong ké Vit Nam nam 2016, NXB Thong ké, 2017)
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DIEN TiCH GIEO TRONG CAY LUGNG THU'C NUGC TA GIAI POAN
1990 — 2016 (Pon vi: nghin ha)

Nam |Tong dién tich| Liia Ngo Ciy lwrong thire khac
1990 6476,9 60428 4318 23
2000 8399.1 7666,3 7302 2,6
2010 86159 74894 11257 08
2016 89479 77904 11524 5.1

(Nguén' Ta:ng cuc fhdng ké Viet Nam, ncim 2016)
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SO LAO PONG KHU VUC NONG THON VA THANH THI CUA NUOC

TA GIAIDPOAN 2005 — 2014 (Pon vi: triéu ngiroi)

Nam Téng Thanh thi Nong thon
2005 23 10,7 3.1
2010 490 135

2012 514 154 36,0
2014 527 16,0 36,7
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DIEN TICH VA DAN SO CUA MOT SO QUOC GIA NAM 2017

Quaoc gia In-dé-néxi-a | Cam-pu-chia | Ma-lai-xi-a | Phi-lip-pin
Dién tich (nghin km?) 19109 181,0 330,8 300,0
Dan s6 (triéu ngieoi) 264,0 159 31,6 105,0

(Ngwln: Niém gidm rhéng ké Vit Nam 2017, NXB Théng ke, 2018)
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DIEN TICH LUA THEO MUA VU O NUGC TA QUA CAC NAM

{Don1i; nghin hay

Nam Lua dong xuan Lia he thu Lia mua
2005 2942,1 23493 20378
2010 3085.9 24360 1967.5
2014 31165 27341 1965.6

(Ngudn: Nign gidm thong ké Vigt Nam 2015, NXB Thong ké, 2016)
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XUAT, NHAP KHAU HANG HOA VA DICH VU CUA XIN-GA-PO, GIAI DOAN 2010 - 2015

(®on vi. Ty d6 1a My)

(Neuén. Nién gism théng ké Viét Nam 2016, NXB Théng ké, 2017)

Nam 2010 2012 2014 2015
Xuft khiu 4711 5652 588,5 516,7
Nhip khdu 408.6 496.8 5136 4380
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XUAT, NHAP KHAU HANG HOA VA DICH VU CUA PHI-LIP-PIN, GIAI POAN 2010 - 2015

(®on vi. T} d6 1a M)

Nam 2010 2012 2014 2015
Xudt khiu 69.5 77.1 822 824
Nhip khau 73,1 852 923 1019

(Ngudn. Nién giam thong ké Viét Nam 2016, NXB Théng ke, 2017)
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XUAT, NHAP KHAU HANG HOA VA DICH VU CUA MA-LAI-XI-A, GIAI DOAN 2010 - 2015

(Don vi. T¥ 46 la M¥)

(Nguén. Nién giam thong ke Viét Nam 2016, NXB Théng k&, 2017)

Ném 2010 2012 2014 2015
Xuét khau 221,7 2494 249.5 210,1
Nhép khau 181.1 215,5 218,1 187.4
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XUAT, NHAP KHAU HANG HOA VA DICH VU CUA IN-DO-NE-XI-A, GIAI DOAN 2010 - 2015

(®on vi: T§ 46 la My)

(Nguon: Nién giam thong ké Viét Nam 2016, NXB Thong ké, 2017)

Nam 2010 2012 2014 2015
Xuit khiu 1835 2257 2105 1818
Nhip khiu 169.2 2294 2175 1797
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LUGNG MUA TRUNG BINH THANG CUA HUE VA TP. HO CHf MINH

(Ponvi: mm)
[ Thing T [0 [0 [IV[V [VI |[VI [VIT| X ] X |XI |XI
[Hue 1613 | 62,6| 47,1| 51.6| 82,1 | 116,7| 953 | 104.0| 4734 | 795.6 | 580.6] 297.4
\TP.H&ChiMmh 13,8 | 4.1 | 10,5] 50.4[ 218.4| 311,7| 293.7

269.8] 327.1 | 266,7 | 11655 483
oa Dia Ii 12 Nang cao, NXB Gido duc Viét Nam, 2015)

(Nguén: Sdch gido I
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MOT SO SAN PHAM CONG NGHIEP CUA NUOC TA, GIAI DOAN 2010-2014

Nam 2010 2012 2013 2014
Than sach (nghin tan) 44835 42083 41064 41086
Dau tho (nghin tan) 15014 16 739 16 705 17 392
Dién (rriéu kwh) 91722 115 147 124 454 141250

(Nguén: Nién gicm thong ké Viét Nam 2015, NXB Thong ké, 2016)
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TONG SAN PHAM TRONG NUGC PHAN THEO THANH PHAN KINH TE

CUA NUGC TA, GIAI POAN 2010 - 2014

(Bon vi: ti déng)
Nam 2010 2012 2013 2014
Kinh (6 Nha nuée. 633 187 702 017 735 442 765 247
Kinh 8 ngodi Nha nuéc 926 928 1060587 | 1110769 | 1175739
Khu vy 6 vén dAu tr nuGe ngodi 326967 378236 407976 442 441

(Ngudn: Nién gidm thong ké Vigt Nam 2015, NXB Théng ké, 2016)
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ANG NGA QUA CAC NAM (Pon vi: 1 USD)

Nam 1991 1995 2000 2004 2010 2014

GDP 4755 3639 259,7 5824 15249 1860,6

(Nguon nién gidm thong ké Viét Nam 2014, NXB Thong ké,2015)
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SO KHACH DU LICH QUOC TE PEN VA CHI TIEU CUA KHACH DU LICH &

. MOT SO KHU VU'C NAM 2003
Khu viee S0 khach du lich dén | Chi tiéu cia Khach du lich
(nghin lirot ngiroi) (triéu USD)
Doéng A 67230 70594
Doéng Nam A 38468 18356
Tay Nam A 41394 18419

(Nguon nién gicm thong ké Viét Nam 2003, NXB Thong ké, 2004)
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DIEN TiCH CAO SU CUA CAC NUGC PONG NAM A VA THE GIOI

(Pon vi: Triéu ha)

Nam 1985 1995 2005 2013
Pong Nam A 34 49 64 9.0
Thé giéi 42 6.3 9,0 12,0
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DIEN TiCH GIEO TRONG MOT SO CAY CONG NGHIEP LAU NAM CUA
NUGC TA (Pon vi: nghin ha)

: Nam 2000 2005 2009 2010 2013
Cao su 412,0 482,7 677,7 748,7 958.8
Che 87,7 122,5 1271 129.9 129.8
Ca phé 5619 4974 538,5 554,8 637,0

(Nguon: Nién gidm thong ké Viét Nam 2014, NXB thong ké 2015)
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CG CAU GIA TRI SAN XUAT CONG NGHIEP PHAN THEO THANH PHAN
KINH TE CUA NUGC TA (Pon vi: %)

2 < Chiara
Nam | Tong so
Nha nwéc | Ngoai nha nwéc | Co von dau tw nwdc ngoai
2005 100,0 249 313 438
2013 100,0 16,2 33,6 50,2

(Nguon: Nién gidm thong ké Viét Nam 2014, NXB thong ké 2015)
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TI LE GIA TANG DAN SO CUA NUGC TA TU NAM 1995- 2005 (%)

Nam

1995

1999

2003

2005

Ti 1é tang dan s6

1,65

151

147

131
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DAN SO VIET NAM QUA CAC NAM (Pon vi: Nghin ngidi)

Nam 2000 2005 2009 2014

Tong s 77631 82392 86 025 90 729
Thanh thi 18725 22332 25585 30035
Néng thon 58 906 60 060 60 440 60 694

(Ngm§n' Nién giém rhéng ké Viét Nam 2015, NXB Théng ke, 2016)
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DIEN TICH CAY CONG NGHIEP NUGC TA, GIAT DOAN 2005 - 2015

(Pon vi: nghin ha)

Nam 2005 2010 2012 2015
Cay hang nim 861,5 7976 7299 676,8
Cay lau nam 1633,6 2010,5 22228 2150,5

(Ngm§n' Nién giém rhéng ké Viét Nam 2015, NXB Théng ke, 2016)
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DAN SO VA SAN LUQNG LUA CUA NHAT BAN, GIAI POAN 1990-2010

Nam 1990 2000 2005 2010
Dén s6 (triéu nguoi) 1235 126,9 127.8 127.5
13124 11342 8483

San lwong la (nghin tdn)

11863
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Viing Dién tich (nghin ha) San lweng (nghin tin)

2005 2014 2005 2014

Trung du va mién nii Bic B 3715 5153 10433 18905
Tay Nguyén 2366 249.6 963,1 13265

(Nguon: Nién gicm thong ké Viét Nam 2015. Nha xudt ban thong ké 2016)
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CG CAU GDP PHAN THEO CAC NGANH KINH TE CUA CAC NHOM NUGC,
NAM 2010 (Pon vi: %)

Nganh Nong - 1am - Cong nghiép - Dich vy
Nhém nwéc ngw nghiép xay dung
Cac nudc thu nhap thap 25 25 50
Cac nudc thu nhép trung binh 10 35 55
Cac nudc thu nhap cao 1 24 75
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SAN LUQNG CA PHE NHAN VA SAN LUQGNG CA PHE XUAT KHAU CUA
NUGC TA QUA CAC NAM (Pon vi: nghin tdn)

Nam 1980 | 1990 | 2000 | 2005 | 2010 | 2014
San lwong ca phé nhan 84 92,0 | 802,5 | 752,1 | 1105,7 | 1408,4
4,0 89,6 | 733,9 | 912,7 | 1184,0| 1691,0

San lwong ca phé xuat khau
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SO DAN, SAN LUGNG LUONG THU'C VA BINH QUAN LUONG THU'C
THEO PAU NGUOGI CUA NUGC TA QUA CAC NAM

Nam Tong so dan San hrong lwong the | Binh quén lirong thire theo dau
(nghin ngiroi) (nghin tdn) ngwdi (kg/ngirdi)

1990 66016 19879,7 301,1

2000 77 635 34538,9 4449

2005 82392 396216 480,9

2010 86 947 44 632,2 5134

2015 504983 550,6

91731
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+sAN LUQNG THUY SAN NUOGC TA GIAI POAN 2005 — 2015 (Pon vj; Nghin tan)

2 h Chia ra
Nam Tong so
Khai thac Nudi trong
2005 3466,8 1987,9 1478,9
2010 51427 24144 27283
2013 6019,7 2803.8 32159
2015 65497 3036,4 35133





image55.png
LUGNG MUA, LUGNG BOC HOL, CAN BANG AM CUA MOT SO PIA PIEM
NUGC TA (Bon vi: mm)

Pia diem Lwong mwa Luwong boc hoi Can bang am
Ha Noi 1676 989 +687
Hué 2868 1000 +1868
TP. H6 Chi Minh 1686 +245

1931
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TOC PQ TANG GDP CUA NUOC TA GIAI POAN 2006 - 2010

Nam 2006 2007 2008 2009 2010

Toc d6 tang GDP 8,23 8,46 6,31 532 6,78

(Nguon: tong cuc théng ké)
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DAN SO, SAN LUQNG LUONG THUC NUOC TA GIAI DOAN 1995 - 2008

Nam 1995 1999 2003 2008
S6 dan (nghin ngiréi) 71995 76596 80468 85122
26142 33150 37706 43305

San lwong lwong thuc (nghin tdn)
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DIEN TICH CAY CONG NGHIEP HANG NAM, CAY CONG NGHIEP LAU NAM

- (Pon vi: nghin ha)

Nam Ciy cong nghiép hang nam Ciy cong nghiép liu nam
1990 542,0 6573

1995 716,7 902,3

2000 778,1 14513

2005 861,5 1633,6
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SO LUQNG TRAU, BO NAM 2005 (Pon vi: nghin con)

Ving Ca nwéc Trung du mién nii Bac Bd Téy Nguyén
Trau 29222 1679.5 719
Bo 5540,7 6169

898.8
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TOC PQ TANG TRUGNG GDP CUA LIEN BANG NGA (Pon vi : %)

Nam

1998

1999

2000

2001

2003

2005

Toc d6 tang trudng

-49

54

10,0

5.1

7.3

64





image61.png
SAN LUQNG THUY SAN NUGC TA, GIAI DOAN 2005 - 2014
(Don vi: ngliin td)

Nam 2005 2009 2010 2014
Khai théc 19879 22805 24144 29204
Nudi trong 14789 25898 27283 34128

(Ngudn: Nién gidm théng K& Viet Nam, 2015, NI xuli ban Thong k6, 2016)
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TINH HINH XUAT - NHAP KHAU G NUGC TA TRONG GIAI DOAN 2000 - 2014

(Don vi: trigu USD)
Niimn Kim ngach xodt khiu Kim ngseh nhfip ki
2000 144827 15636,
2005 32471 367611
2010 72236,7 84 836,6
2012 114529.2 1137804
2014 150217,1 147849.1

(b]guﬁ)i' Nién giam rhﬁng ké Viét Nam 2015, NXB théng ke, 2016)
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SO DAN VA TOC PO GIA TANG DAN SO TU NHIEN
CUA NUGC TA GIAI DOAN 1995 - 2013

2 - =
Nam (:;,:*%, sfe“i;:) non(gn::‘.:':g::';:h i | péc @6 gia tang din 56 (%)
1995 71995 14 938 1,65
1999 76 597 18 082 1,51
2005 82392 22332 133
2010 86 933 26516 1,03
2013 89 759 28874 0,99

(Nguon: Nién giam thong ké Viét Nam 2014, NXB Thong ké, 2015)
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Nam 2010 Nam 2016

Kinh t& Nha nuéc [ Kinh té ngoai Nha nuréc

B2l Khu vure 6 vén déu tw nuée ngodi
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GDP NUOC TAPHAN THEO KHU VUC KINA 1E NAM 2000 VA 2014

(Don yj;, ti dong)

2 . | Noéng-lim - thiy | Cong nghiép —
Nam Tong so Dich vu
san xdy dung
2000 441 646 108 356 162220 171070
2014 3542101 696 969 1307935 1537197

nglﬁ)r Nién giam rhdng ké Viét Nam 2015, NXB théng ke, 2016)
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Ti LE DAN THANH THI CUA VIET NAM QUA CAC NAM (don vi %)

Nam 2004 2006 2008 2009 2014

Ti 1¢ dan thanh thi 26,5 27,7 290 29,7 33,1

(Nguon: Tong cuc thong ké Viét Nam 2015, NXB thong ké 2016)
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CG CAU GDP PHAN THEO KHU VU'C KINH TE NUGC TA GIAI POAN
1990- 2013 (Pon vi: %)

Nam 1990 1995 1998 2005 2013
Nong — lam- ngw nghiép 38,7 272 258 21 18,4
Céng nghiép- xay dung 22,7 28,8 325 41 383
Dich vu 38,6 44 41,7 38 433





image67.png
TI LE NGHEO CUA VIET NAM QUA CAC NAM (Pon vi: %)

Nam 1993 1998 2004 2014
Ti 1& nghéo chung 58,1 374 19.5 59
Ti 1& nghéo lrong thire 249 15,0 6,9 1,8

(Nguon: Nién gidm thong ké Viét Nam 2015, NXB Thong ké, 2016)
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NHIET PO CUA MOT SO NOI G NUGC TA (°C)

Pia phwong Lang Son Ha Noi Hué Pa Nang
Nhiét d6 TB nam 21,2 235 251 257
Nhiét d6 TB thang 1 133 16,4 19.7 213

Nhiét d6 TB théng 7 27,0 289 294 29,1
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SAN LUQNG VA GIA TRI SAN XUAT THUY SAN CUA NUGC TA
GIAI DOAN 2005-2010

Nam 2005 2007 2009 2010
San luong (nghin tan) 3467 4200 4870 5128
- Khai théc 1988 2075 2280 2421
- Nuéi trong 1479 2125 2590 2707
38784 47140 53540 56 660

Gi tri san xudt (¢ dong)
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GIA TRI SAN XUAT Nt NGHIEP CUA NUGC TA PHAN THEO NGANH
(Don vj: Ti dong)
Nam 2000 2005 2010 2014
Tong s6 129087.9 183213,6 540162.8 623220,0
Trng trot 101043,7 134754,5 396733.6 456775,7
Chan nubi 24907.,6 45096,8 1351372 156796,1
Dich vu néng nghiép 3136,6 3362,3 8292,0 9648,2

(Nguon: Nién giam thong ké 2014, NXB Thong ké — Ha Noi, 2015)
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SAN LUQGNG THUY SAN QUA CAC NAM (Pon vi: nghin tdn)

Nam 2005 2008 2010 2014

Tong san lwong 3466.8 4602,0 51427 6333,2
San luwong khai théc 19879 21364 24144 29204
San lwong nuéi trong 1478,9 2465,6 27283 34128

(Nguén: Nién giam thong ké Viéet Nam 2015, Nha xuat ban Théng ké, 2016)
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DAN SO NUGC TA GIAI DOAN 1995 — 2014 (Pon vi: triéu ngurdi)

Nam 1995 2000 2005 2010 2014
Tong s6 dan 72,0 71,6 824 86,9 90,7
S0 déan thanh thi 14,9 18,7 223 26,5 30,0
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LUGNG MUA, LUQGNG BOC HOI VA CAN BANG AM CUA HAI PIA

PIEM G NUGC TA (Pon vi: mm)

Pia diem Liwong mwra Luwong boc hoi Cin bang am
Ha Noi 1676 989 +687
TP. Ho Chi Minh 1931 1686 +245
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(Ngudn s lgu theo Nicn gidm théng ké Viét Nam 2017, NXB Thing ke, 2018)
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NHIET PO TRUNG BINH TAI MOT SO PIA PIEM (Don vi: °C)

Nhiét d9 trung binh Nhiét do trung Nhiét @9 trung

Dia diém thang I binh thiang VII binh nam

Lang Son 133 27,0 21,2

Ha Noi 16,4 289 235

Hue 19,7 294 251

Pi Nang 213 29,1 25,7

Quy Nhon 23,0 29,7 26,8
27,1 269

TP. H6 Chi Minh

258
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DIEN TiCH RUNG BI CHAY PHAN THEO PIA PHUONG (Pon vi: ha)

Vimng 2010 2013
Trung du va mién nii Bac Bo 24184 159.9
Dong bang song Hong 288 72,6
Bic Trung Bo 7952 14,1
Duyén hai Nam Trung By 380,0 458
Tay Nguyén 2384 196,5
Déng Nam Bo 246 38
Dong bang séng Ciru Long 849,5 23
Ca nudc 4734.9 495,0
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(Ngm?n 56 liéu theo Nién giam thﬁng ké Viét Nam 2017, NXB Thé’ng ké, 2018)
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(Nguﬁn 56 liéu theo Nién gidm thzfng ké Viét Nam ncim 2017, NXB Thé’ng ké, 2018)
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(Nguon: Nién gicm thong ké Viét Nam 2017, NXB Thong ké 2018)
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Nam 2010 Nam 2016

Kinh té Nha nuéc [ Kinh té ngoai Nha nuéc
B2 Khuwue c6 vén dhu tw nubc ngodi

CG CAUDOANH THU DU LICH LU HANH PHAN THEO THANH PHAN KINH
TE CUA NUGC TA, NAM 2010 VA NAM 2016 (%)
(Ngm?n 56 liéu theo Nién giam thﬁng ké Viét Nam 2017, NXB Thé’ng ké, 2018)
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Nam 2005 Nam 2013

) KontéNnanuoe [ Kinh té ngodi Nna nube
R Knw v o6 vén by 1 nurdc ngod

CO CAU TONG MUC BAN LE HANG HOA VA DOANH THU DICH VU
CUA NUGC TA PHAN THEO THANH PHAN KINH TE, NAM 2005 VA 2013 (%)
(Nguén 56 li¢u theo Nién gidm théng ké Vigt Nam 2014, NXB Thong ké, 2015)
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CO CAU DIEN TICH LUA PHAN THEO MUA VU CUA NUGC TA, GIAI DOAN 2005 - 2016

(Ngudn 56 liéu theo Nién giam théng ké Viét Nam 2016, NXB Thong ke, 2017)
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Nam
2005 2010 2013 2016
B wadngxun [ Lianetuvatuding [ Liamia

€O CAU SAN LUGNG LUA PHAN THEO MUA VU CUA NUGC TA, GIAT DOAN 2005 - 2016
(Ngudn s6 liéu theo Nién gidm théng ké Viét Nam 2016, NXB Thong ke, 2017)
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CO CAU DIEN TICH LUA PHAN THEO VUNG CUA NUGC TA, GIAIDOAN 2010 - 2016
(Nguén 6 liéu theo Nién gidm théng ké Viét Nam 2016, NXB Théng ke, 2017)
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(Nguén s6 liéu theo Nién giam thong ké Viét Nam 2016, NXB Thong ke, 2017)
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CO CAU DOANH THU DICH VU LU HANH PHAN THEO THANH PHAN KINH TE
CUA NUGC TA, GIAI DOAN 2010 - 2015
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